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91.3.5. Thu lãi cho vay


101.3.6. Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu
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883.3.2. Kiến nghị với UBND thành phố Đà Nẵng
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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Xuất khẩu là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của một nền kinh tế. Trong nền kinh tế thương mại toàn cầu, bất cứ quốc gia nào muốn phát triển đều phải quan tâm tới vấn đề xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ. Để hỗ trợ và thúc đẩy xuất khẩu, các nước đều xây dựng chính sách hỗ trợ xuất khẩu và chính sách tín dụng xuất khẩu là một chính sách được hầu hết các quốc gia trên thế giới quan tâm thực hiện. 

Ngân hàng Phát triển Việt Nam ra đời ngày 19/5/2006 trên cơ sở tổ chức lại bộ máy và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện các nguyên tắc và cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập. Ngay sau khi NHPT Việt Nam được thành lập, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2006-NĐ-CP ngày 20/12/2006 quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Theo đó chính sách tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước được điều chỉnh theo nguyên tắc vừa đảm bảo lợi ích quốc gia, vừa phù hợp với các cam kết hội nhập, hoàn thiện chính sách tín dụng đầu tư và xuất khẩu. Chính vì vậy, việc nghiên cứu thực tế hoạt động tín dụng xuất khẩu trong từng giai đoạn chuyển đổi của NHPT Việt Nam để từ đó đưa ra một số kiến nghị về phương hướng, giải pháp nhằm phát triển tín dụng xuất khẩu là rất cần thiết.

Với tư cách là đơn vị trực thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Chi nhánh Đà Nẵng có chức năng nhiệm vụ huy động, tiếp nhận vốn của các tổ chức trong nước, nước ngoài để thực hiện các chính sách Tín dụng đầu tư phát triển và Tín dụng xuất khẩu. Với mong muốn đóng góp một phần vào sự nghiệp phát triển của ngành ngân hàng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của thành phố Đà Nẵng, tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện hoạt động tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng” 
2. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị thực hiện để hoạt động tín dụng xuất khẩu tại Chi nhánh hiệu quả và ngày càng phát triển hơn.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 


- Đối tượng nghiên cứu: Toàn bộ những vấn đề lý luận có liên quan đến hoạt động tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
- Phạm vi nghiên cứu: Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2007 – 2010 và định hướng hoàn thiện trong thời gian đến.
4. Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng tổng hợp các phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Trên cơ sở đó, sử dụng các phương pháp thống kê, so sánh, thu thập thông tin dựa trên những số liệu, báo cáo đã được công bố và định hướng của Nhà nước, của ngành để phân tích, đánh giá toàn bộ hoạt động tín dụng xuất khẩu đang thực hiện tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn


Đề tài đã hệ thống hóa những lý luận cơ bản về TDXK. Từ đó phân tích đánh giá thực trạng hoạt động TDXK tại NHPT Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2007 -2010. Trên cơ sơ những hạn chế và nguyên nhân, đề tài đã đưa ra những giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện hoạt động TDXK trong thời gian tới.
6. Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Những lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng xuất khẩu 

Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010
Chương 3: Hoàn thiện hoạt động tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng phát triển Việt Nam  - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015.
CHƯƠNG 1 - NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU
1.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG XUẤT KHẨU
1.1.1. Khái niệm tín dụng xuất khẩu

Tín dụng nói chung là một phạm trù kinh tế được rất nhiều nhà kinh tế đề cập đến. Do đó, có nhiều cách hiểu và nhiều định nghĩa về tín dụng. Tuy  nhiên, thông dụng nhất, tín dụng có thể được hiểu như là một giao dịch giữa hai bên trong đó một bên (trái chủ hoặc người cho vay) chu cấp tiền, hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng khoán dựa vào lời hứa thanh toán lại của bên kia (thụ trái hoặc người đi vay) trong tương lai. Thông thường, những giao dịch như vậy còn bao gồm cả việc thanh toán lợi tức cho người cho vay.

Tín dụng Nhà nước là quan hệ tín dụng mà trong đó Nhà nước là người đi vay để đảm bảo các khoản chi tiêu của Ngân sách Nhà nước, đồng thời là người cho vay để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình trong quản lý kinh tế - xã hội và phát triển quan hệ đối ngoại. Tín dụng Nhà nước không chỉ phục vụ cho các mục tiêu kinh tế đơn thuần, mà nhằm vào các mục tiêu cụ thể, vừa có tính chất kinh tế, vừa có tính chất xã hội. Thực hiện vai trò điều tiết vĩ mô của Nhà nước trong từng thời kỳ nhất định. Tín dụng Nhà nước gồm có: tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, tín dụng hỗ trợ người nghèo ...
Với đặc thù riêng của hoạt động xuất khẩu là quan hệ giữa hai chủ thể ở hai nước khác nhau, có thể cách xa nhau về mặt địa lý, hạn chế về thông tin, ngôn ngữ, môi trường pháp lý… nên người xuất khẩu thường gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền hàng. Trong khi đó, nhà xuất khẩu có thể không có đủ khả năng về mặt tài chính để sản xuất, thu mua hàng hóa phục vụ cho các hợp đồng xuất khẩu (HĐXK) đã ký và không cân đối được nguồn tài chính để thực hiện kế hoạch kinh doanh một cách liên tục trong thời gian chờ đợi nhận tiền hàng thanh toán từ các HĐXK trước. Do vậy, họ cần có sự trợ giúp để thu được tiền hàng nhanh nhất và tránh được nhiều rủi ro nhất và TDXK là một giải pháp được lựa chọn. 

Như vậy, TDXK có thể coi là sự hỗ trợ về mặt tài chính để các nhà xuất khẩu nước sở tại đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, đồng thời giúp các nhà nhập khẩu nước ngoài có đủ các điều kiện về tài chính để nhập khẩu hàng hóa của nước đó. 

Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước về bản chất cũng là tín dụng Nhà nước, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu theo chính sách khuyến khích xuất khẩu của Nhà nước nhằm mục tiêu tăng khả năng cạnh tranh hàng hóa nội địa trên thị trường thế giới.
Theo định nghĩa của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), TDXK của Nhà nước là tài trợ chính thức của Chính phủ hoặc của cơ quan thay mặt Chính phủ cho việc xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ theo chính sách khuyến khích XK của Nhà nước.
Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước tại NHPT Việt Nam là khoản tín dụng mà Ngân hàng Phát triển dành cho các nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu để thực hiện nghĩa vụ thanh toán phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hoá, giúp các doanh nghiệp có khả năng hoàn thành các hợp đồng ngoại thương đã ký.

1.1.2. Phân loại tín dụng xuất khẩu

Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá, có thể phân chia các loại hình TDXK như sau:

1.1.2.1. Phân theo thời hạn cho vay
a) Tín dụng xuất khẩu ngắn hạn
Là các khoản cho vay xuất khẩu có thời hạn dưới 01 năm. Tín dụng ngắn hạn chủ yếu để nhằm phục vụ cho các nhu cầu chi trả trực tiếp cho xuất khẩu của đơn vị như: cho vay mua nguyên vật liệu, cho vay trả lương công nhân, các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh hàng xuất khẩu… TDXK ngắn hạn có thể được thực hiện dưới các hình thức cho vay để chuẩn bị hàng xuất, cho vay trong khuôn khổ nhờ thu, chiết khấu hối phiếu hoặc trên cơ sở thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ…

b) Tín dụng xuất khẩu trung và dài hạn
Là các khoản tín dụng có thời hạn dài hơn 1 năm. Tín dụng trung và dài hạn chủ yếu nhằm để đáp ứng các nhu cầu đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng, tài sản cố định phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu hoặc đặt cọc, bảo lãnh, bảo hiểm cho những HĐXK có thời gian thực hiện dài [6]
1.1.2.2. Phân  theo đối tượng được cấp tín dụng
a) Tín dụng xuất khẩu
Là khoản tín dụng người xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu (còn được coi là tín dụng thương mại) hoặc khoản cho vay trung và dài hạn, dùng để tài trợ cho các dự án và cung cấp vốn cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Tín dụng xuất khẩu bao gồm tín dụng cấp trong thời gian trước khi gửi hàng hoặc hoàn thành dự án và thời gian sau khi giao hàng hoặc nhận hàng hoặc khi hoàn thành dự án [8]
b) Tín dụng nhập khẩu
Là khoản tín dụng mà người nhập khẩu cấp cho nhà xuất khẩu nước ngoài để nhập khẩu hàng hóa.

1.1.2.3. Phân theo chủ thể cấp tín dụng
a) Tín dụng ngân hàng
Là tín dụng do các ngân hàng và các tổ chức tín dụng cung cấp. Thông thường các tổ chức này hoạt động kinh doanh tiền tệ vì mục tiêu lợi nhuận nên lãi suất và phí chịu ảnh hưởng lớn của cơ chế thị trường, thường không phân chia theo các ngành hàng ưu tiên. Các ngân hàng và tổ chức tín dụng chỉ căn cứ vào khả năng thu hồi vốn để quyết định mức cho vay và lãi suất cho vay đối với từng khách hàng cụ thể.

b) Tín dụng Chính phủ
Là loại tín dụng do các Chính phủ cung cấp. Nguồn vốn lấy từ ngân sách của Chính phủ hoặc do Chính phủ huy động dành cho đầu tư phát triển hàng năm, hoặc có thể là tín dụng hỗ trợ phát triển chính thức ODA của Chính phủ các nước phát triển hơn dành cho các nước kém phát triển hơn. Do nguồn ngân sách luôn hạn hẹp và không thể dành cho việc phát triển tất cả các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế nên nguồn tín dụng này thường dành cho một số ngành, mặt hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên trong các chương trình phát triển của Chính phủ trong từng thời kỳ khác nhau. Do thuộc các chương trình ưu tiên đầu tư phát triển nên thông thường các khoản tín dụng của Chính phủ có lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay trên thị trường [7]
1.1.3. Vai trò của tín dụng xuất khẩu 

1.1.3.1. Thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cả nước

Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận được nguồn vốn sản xuất với ưu đãi về chi phí sử dụng vốn, thời hạn vay, tài sản bảo đảm thấp…do đó sản phẩm làm ra chất lượng được cải thiện, khả năng cạnh tranh cao hơn và cơ hội được thị trường nước ngoài chấp nhận sẽ nhiều hơn. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu doanh nghiệp tăng trưởng cao hơn và qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

1.1.3.2. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển

Xuất khẩu góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thông qua hoạt động xuất khẩu các quốc gia hướng sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mục tiêu đã vạch ra. Các ngành sản xuất hàng xuất khẩu tạo điều kiện cho các ngành khác có cơ hội phát triển thuận lợi. Chẳng hạn, khi phát triển ngành dệt may xuất khẩu tạo cơ hội cho phát triển các ngành xuất khẩu nguyên liệu như bông hay thuốc nhuộm. Sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm xuất khẩu kéo theo sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất thiết bị chế biến.
Xuất khẩu giúp cho việc gia tăng nhu cầu sản xuất, kinh doanh ở những ngành liên quan khác. Xuất khẩu tạo ra khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp cho sản xuất ổn định và kinh tế phát triển. XK tạo điều kiện mở rộng khả năng cung cấp đầu vào cho sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất trong nước. Thông qua cạnh tranh trong xuất khẩu, buộc các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến sản xuất, tìm ra những cách thức kinh doanh sao cho có hiệu quả, giảm chi phí và tăng năng suất.

1.1.3.3. Tạo nguồn vốn ngoại tệ cho nền kinh tế

Nguồn vốn ngoại tệ chủ yếu từ các nguồn: xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, vay vốn, viện trợ, thu từ hoạt động du lịch, các dịch vụ có thu ngoại tệ, xuất khẩu lao động ... Trong đó nguồn ngoại tệ thu về từ hoạt động xuất khẩu là nguồn chủ yếu để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho nền kinh tế. 

1.1.3.4. Góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động

Bằng cách cung ứng vốn kịp thời cho hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước là công cụ đắc lực giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn lao động có cuộc sống ổn định, an ninh xã hội được đảm bảo [1]. 
1.2. ĐẶC TRƯNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC
Tất cả các quốc gia trên thế giới đều đánh giá hoạt động xuất khẩu đóng vai trò quan trọng hàng đầu và không thể thiếu của đối với sự phát triển của nền kinh tế và tín dụng xuất khẩu ra đời như một lẽ tự nhiên và được coi là một giải pháp được các doanh nghiệp xuất khẩu lựa chọn nhằm có sự trợ giúp để thu được tiền hàng nhanh nhất và tránh được nhiều rủi ro nhất. 

1.2.1. Tín dụng xuất khẩu không vì mục đích lợi nhuận

Đây là một tiêu chí hàng đầu và quan trọng để phân biệt giữa tín dụng Nhà nước và tín dụng thương mại vì với mục tiêu tài trợ để thúc đẩy xuất khẩu, Chính phủ sử dụng công cụ tín dụng xuất khẩu nhằm tài trợ cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp ngoài mục đích khuyến khích xuất khẩu còn đặt vấn đề giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, tạo cuộc sống ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo tạo tiền đề cho một sự phát triển bền vững. Vì vậy, đối với khoản vay xuất khẩu lớn, chiến lược nhưng có nhiều rủi ro, song lại mang lại hiệu quả xã hội lớn thì tín dụng xuất khẩu của Nhà nước là sự lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, do các nguồn lực của Nhà nước là có hạn và TDXK của Nhà nước được thiết kế là một kênh cung cấp tín dụng có hiệu quả (trên cơ sở thu hồi vốn cho vay) chứ không phải là một kênh cung cấp miễn phí các khoản tín dụng.
1.2.2. Đối tượng được chọn lọc và hạn chế

Mỗi quốc gia sẽ xác định những mặt hàng xuất khẩu chiến lược trong từng thời kỳ phát triển kinh tế và sử dụng nhiều biện pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy mặt hàng đó, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước được thiết kế để thực hiện yêu cầu này. Do đó, đối tượng cho vay TDXK của Nhà nước hạn chế hơn các NHTM, các đối tượng có thể thay đổi trong từng thời kỳ tuỳ thuộc vào chiến lược xuất khẩu. Đặc điểm này cho thấy hoạt động cho vay TDXK của Nhà nước mang tính chất tập trung vào mũi nhọn chứ không mang tính rộng khắp như hoạt động tín dụng của các NHTM. 

1.2.3. Cơ chế cho vay vốn ưu đãi hơn hình thức cho vay thông thường

1.2.3.1. Ưu đãi về lãi suất
Nhà nước sẽ cấp bù chênh lệch lãi suất (cho vay thấp hơn lãi suất huy động) hoặc tự huy động được từ những nguồn có lãi suất rẻ hơn lãi suất của thị trường (lãi suất của Ngân hàng thương mại). Chính nhờ mức lãi suất thấp của tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, các doanh nghiệp có thể thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ, giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm từ đó nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên trên thị trường quốc tế. 

1.2.3.2. Ưu đãi về thời hạn vay vốn
Các NHTM thường ngần ngại khi cho vay đối với các dự án có thời hạn vay dài vì rủi ro cao và không tương thích với kỳ hạn huy động thường có của họ trong khi tín dụng ưu đãi của Nhà nước sẵn sàng chấp nhận rủi ro ở mức nhất định và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn trả nợ theo đúng chu kỳ sinh lợi của dự án, kỳ thu tiền của hợp đồng xuất khẩu nên sẽ thay NHTM hỗ trợ cho vay đối với các đơn vị sản xuất, chế biến kinh doanh có nhu cầu vay vốn trong thời gian dài.

1.2.3.3. Ưu đãi về đảm bảo tiền vay
Khi vay vốn tại các NHTM, các đơn vị đặc biệt là các doanh nghiệp mới, kinh doanh những mặt hàng có rủi ro cao phải thế chấp tài sản và có khi mức thế chấp bằng hoặc cao hơn giá trị khoản vay. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng có đủ tài sản để thế chấp khi vay vốn NHTM, vì vậy tín dụng ưu đãi của Nhà nước có cơ chế riêng về đảm bảo tiền vay với một mức tài sản bảo đảm tối thiểu hoặc không phải có tài sản bảo đảm khi vay vốn.

1.3. CÁC TIÊU CHÍ PHẢN ÁNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU
1.3.1. Tăng trưởng kim ngạch XK của các mặt hàng được vay vốn TDXK
Tốc độ tăng trưởng kim ngạch của các mặt hàng vay vốn phản ánh sự mở rộng cho vay đối với các mặt hàng thuộc đối tượng được vay vốn TDXK của Nhà nước. Tuy nhiên, để chính xác khi so sánh chỉ tiêu này cũng cần xem xét đến các chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay với tốc độ tăng trưởng kim ngạch của các mặt hàng thuộc đối tượng được hưởng chính sách TDXK. Nếu tốc độ tăng trưởng của doanh số cho vay lớn hơn tốc độ tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng được hưởng tín dụng xuất khẩu thì khi đó hoạt động TDXK mới thực sự là mở rộng còn nếu tốc độ tăng trưởng của doanh số cho vay nhỏ hơn hoặc bằng tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu thì đó mới chỉ đơn thuần tăng về giá trị do nhu cầu vốn lưu động tăng vì giá các đầu vào tăng chứ chưa chắc đã tăng về khối lượng hàng hoá  xuất khẩu được vay vốn 
1.3.2. Dư nợ tín dụng xuất khẩu bình quân

Dư nợ tín dụng xuất khẩu là chỉ tiêu phản ánh tại một thời điểm xác định nào đấy (thường vào cuối tháng/quý/năm) hiện còn cho vay bao nhiêu và đây cũng là khoản mà Ngân hàng dự kiến phải thu về.
Chỉ tiêu dư nợ tín dụng xuất khẩu bình quân năm được tính bằng công thức tổng dư nợ TDXK các tháng chia cho 12. Chỉ tiêu này phản ánh khả năng duy trì dư nợ tại các tháng trong năm.
1.3.3. Số lượng khách hàng vay vốn
Số lượng khách hàng vay vốn là chỉ tiêu đánh giá mở rộng cho vay về quy mô, số lượng khách hàng càng nhiều nghĩa là đã có nhiều khách hàng đáp ứng đủ điều kiện để tiếp cận nguồn vốn TDXK của Nhà nước hơn.
1.3.4. Giá trị bình quân của các khoản vay

 Nếu chỉ dùng chỉ tiêu số lượng khách hàng để đánh giá mở rộng theo quy mô cũng chưa chính xác mà đi kèm với chỉ tiêu số lượng khách hàng là chỉ tiêu về số lượng khoản vay và giá trị các khoản vay cũng phải tăng thì khi đó việc mở rộng hoạt động TDXK mới có hiệu quả.

1.3.5. Thu lãi cho vay

Tiền lãi cho vay được tính vào thu mỗi tháng một lần vào ngày đến hạn theo Hợp đồng tín dụng. Chỉ tiêu này phản ảnh rất lớn đến chất lượng hoạt động tín dụng XK
1.3.6. Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu
Là khoản nợ khi quá hạn trả lãi và/hoặc gốc trên 90 ngày; hoặc các khoản lãi chưa trả từ 90 ngày trở lên đã được nhập gốc, tái cấp vốn hoặc chậm trả theo thoả thuận; hoặc các khoản phải thanh toán đã quá hạn dưới 90 ngày nhưng có lý do chắc chắn để nghi ngờ về khả năng khoản vay sẽ được thanh toán đầy đủ. Chỉ tiêu này không trực tiếp phản ánh việc mở rộng cho vay TDXK của Nhà nước nhưng là chỉ tiêu rất quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động TDXK [2]
1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC
1.4.1. Chính sách xuất khẩu và tín dụng xuất khẩu

 Đây là những nhân tố mang tính vĩ mô điều chỉnh trực tiếp tới khả năng mở rộng hay thu hẹp hoạt động tín dụng xuất khẩu. Sự thay đổi trong chiến lược xuất khẩu sẽ làm thay đổi chính sách TDXK. Để thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu thì chính sách TDXK của Nhà nước phải phù hợp với chiến lược xuất khẩu trong từng giai đoạn, từng thời kỳ. Chính sách TDXK phải phát huy được hiệu quả, là đòn bẩy thúc đẩy xuất khẩu những mặt hàng chiến lược của Nhà nước. 

1.4.2. Đặc điểm kinh tế - chính trị - xã hội và nguồn lực xuất khẩu 

Đây là nhân tố khách quan ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động TDXK của Nhà nước. Nếu tình hình kinh tế phát triển, chính trị - xã hội ổn định và nguồn lực xuất khẩu của địa phương dồi dào thì có khả năng mở rộng hoạt động TDXK và ngược lại khi nền kinh tế trì trệ, chính trị - xã hội không ổn định, đặc biệt nguồn lực xuất khẩu không hoặc hạn chế thì khó có thể mở rộng hoạt động TDXK được.
1.4.3. Nhu cầu vay vốn của khách hàng

Đây là một nhân tố tác động dễ nhận thấy vì bất cứ ngân hàng nào muốn mở rộng cho vay cũng đều phụ thuộc vào nhu cầu vay vốn của khách hàng. Bởi vì khi khách hàng không có nhu cầu vay thì dù ngân hàng có muốn mở rộng đi chăng nữa sẽ cũng không có hiệu quả.
1.4.4. Tình hình tài chính của khách hàng và hiệu quả của phương án vay vốn

Đây là một nhân tố quan trọng trong việc quyết định có mở rộng hoạt động TDXK. Nếu phương án không hiệu quả, tình hình tài chính không lành mạnh thì không thể quyết định cho vay, tức là không muốn mở rộng đối với khách hàng đó. Nhưng NHPT có thể xem xét quyết định cho vay đối với những đơn vị có tình hình tài chính có những chỉ tiêu không đảm bảo nhưng có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả. Ngược lại, nếu đơn vị có tình hình tài chính lành mạnh nhưng phương án sản xuất kinh doanh không hiệu quả thì NHPT có thể từ chối, hạn chế cho vay vì đối với những phương án không hiệu quả thì khả năng thu hồi nợ rất khó, dễ thất thoát vốn của Nhà nước [3]
1.4.5.  Năng lực của Ngân hàng cho vay TDXK của Nhà nước
- Cơ sở vật chất, nguồn vốn để thực hiện các nghiệp vụ có ổn định, đảm bảo phục vụ nhu cầu và sự tăng trưởng bền vững của các nghiệp vụ.

- Khả năng đáp ứng các loại hình TDXK của Nhà nước 
- Mạng lưới thông tin, thu thập và xử lý thông tin về nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, thị trường, mặt hàng xuất khẩu, những biến động về chính trị, xã hội của nước nhà nhập khẩu.
- Số lượng và chất lượng nguồn nhân lực thực hiện các nghiệp vụ.
1.4.6. Các nhân tố khác
 Quy định về hồ sơ, thủ tục và điều kiện vay vốn... tại Ngân hàng cho vay TDXK của Nhà nước cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tín dụng xuất khẩu.

1.5. CÁC QUY TẮC QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU
1.5.1. Hiệp định của WTO về trợ cấp và các biện pháp đối kháng (ASCM)

1.5.1.1. Định nghĩa về trợ cấp

Một trợ cấp được cho là có thật nếu nó đóng góp về mặt tài chính của Chính phủ hay bất cứ cơ quan Nhà nước nào như chuyển giao vốn trực tiếp, chuyển giao vốn hoặc nghĩa vụ nợ trực tiếp có tiềm năng xảy ra, trợ cấp qua thuế, cung cấp các hàng hoá hoặc dịch vụ. Như vậy, nếu việc trợ cấp không mang tính cụ thể (trợ cấp chung cho cả nền kinh tế) thì hành động đó không chịu sự điều chỉnh của hiệp định ASCM.

1.5.1.2. Phân loại trợ cấp
- Những loại trợ cấp bị cấm: gồm trợ cấp xuất khẩu tuỳ thuộc vào (trên thực tế hoặc hợp pháp) kết quả hoạt động xuất khẩu và trợ cấp trong nước tuỳ thuộc vào mức độ sử dụng hàng hoá trong nước so với hàng hoá nhập khẩu.

- Những trợ cấp có thể bị kiện: Là hình thức trợ cấp làm tổn thương ngành sản xuất trong nước của một nước thành viên khác, làm mất hoặc làm tổn hại nghiệm trọng lợi ích của một nước thành viên khác

- Trợ cấp không bị kiện: là những hình thức trợ cấp không cụ thể hoặc những hình thức trợ cấp cụ thể có liên quan đến:

Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu ngành và hoạt động triển khai trong giai đoạn tiền cạnh tranh.

Hỗ trợ những vùng khó khăn.

Hỗ trợ việc cải thiện cơ sở vật chất hiện có để đáp ứng được những yêu cầu mới về môi trường nêu trong các luật, các quy định.
Như vậy, WTO đã đưa ra những quy định về việc trợ cấp nói chung và trợ cấp hoạt động xuất khẩu nói riêng. Đồng thời WTO thừa nhận hai tổ chức đã đưa ra hướng dẫn thực hiện chung là OECD và liên minh Berne, sau đây xin giới thiệu một số quy định có liên quan đến tín dụng xuất khẩu mà các thành viên tham gia phải tuân thủ của hai tổ chức này [1]
1.5.2. Cơ chế của OECD về tín dụng xuất khẩu được hỗ trợ chính thức và liên minh Berne

1.5.2.1. Hiệp định về tín dụng xuất khẩu của OECD

Hiệp định này được áp dụng vào tháng 4/1978. Các thành viên chính thức tham gia hiệp định này là Úc, Canada, Cộng đồng Châu Âu, các Chính phủ thành viên Nhật Bản, Hàn Quốc, Newzeland, Nauy, Thụy Sỹ và Mỹ. Những nước không phải là thành viên có thể trở thành thành viên trên cơ sở lời mời của những thành viên chính thức; chia sẻ thông tin với những thành viên về tài trợ chính thức, yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến điều khoản và điều kiện tài chính của tài trợ chính thức.

Mục đích chủ yếu của Hiệp định là cung cấp một khung cho việc tài trợ tín dụng xuất khẩu. Thoả thuận về tín dụng xuất khẩu chủ yếu khuyến khích sự cạnh tranh giữa các thành viên thông qua chất lượng và giá cả hàng hoá chứ không phải thông qua cung cấp tín dụng ưu đãi.

Phạm vi áp dụng thoả thuận: Tài trợ chính thức được cung cấp bởi cơ quan làm thay cho Chính phủ hoặc Chính phủ liên quan đến tín dụng xuất khẩu bị điều chỉnh, áp dụng cho tín dụng tài trợ xuất khẩu chính thức với thời hạn hoàn trả từ 2 năm trở lên (đối với hình thức tín dụng có thời hạn hoàn trả ít hơn 02 năm của các tổ chức tín dụng xuất khẩu của các thành viên có thể tham gia vào liên minh Berne)
Thoả thuận cũng đề cập đến các điều kiện tài trợ chính thức dưới hình thức viện trợ có ràng buộc (viện trợ thương mại có ràng buộc và ràng buộc một phần), các trường hợp này có thể kết hợp với tài trợ xuất khẩu chính thức. Trong đó “tài trợ chính thức” có thể là tín dụng trực tiếp, tái tài trợ, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ tài chính (tín dụng và trợ cấp), bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và bảo lãnh. Những hình thức tài trợ chính thức dưới dạng tín dụng hay tài trợ trực tiếp, tái tài trợ và hỗ trợ lãi suất là hỗ trợ tài chính chính thức; các hình thức bảo hiểm xuất khẩu, bảo lãnh chính là bảo hiểm thuần tuý (hầu hết sự tài trợ cho tín dụng xuất khẩu đối với nông nghiệp đều dưới hình thức này).

Thoả thuận liên quan đến các lĩnh vực đóng tàu, các dự án năng lượng hạt nhân, hàng không dân sự, các dự án năng lượng tái tạo và các dự án nước được quy định những điều khoản riêng, áp dụng lãi suất và thời gian đặc biệt. Điều khoản riêng cho các dự án đầu tư nước ngoài cũng được quy định.

Mặc dù hàng hoá nông nghiệp không đề cập trong thoả thuận nhưng kết cấu chung của thoả thuận (liên quan tới thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp) được WTO tham khảo để xây dựng hiệp định nông nghiệp nhằm làm tăng tính quy chuẩn trong hỗ trợ tín dụng xuất khẩu trong hàng hoá nông nghiệp. 

Các hình thức hỗ trợ chính thức bao gồm:

- Bảo lãnh TDXK, bảo hiểm TDXK.

- Cho vay trực tiếp hoặc cho vay lại trực tiếp.


- Hỗ trợ có điều kiện (bên nhận hỗ trợ phải thực hiện một số điều kiện để được nhận hỗ trợ, ví dụ như phải mua hàng hoá, dịch vụ của bên cung cấp hỗ trợ, hay phải thuê chuyên gia của bên cung cấp hỗ trợ...)
Khi thực hiện hoạt động TDXK chính thức, các thành viên tham gia thoả thuận này phải tuân thủ các quy định sau:

a) Quy định về lãi suất
* Nguyên tắc cơ bản: lãi suất cho vay phải đảm bảo nguyên tắc lãi suất của thị trường.
* Công thức xác định lãi suất cho vay:

Lãi suất cho vay = Lãi suất thương mại tối thiểu + Rủi ro quốc gia tối thiểu + Rủi ro người đi vay/ rủi ro của khoản vay (nếu có).

Trong đó:

- Lãi suất thương mại tối thiểu (Commercial Interest Reference Rates - CIRR): là lãi suất cho vay thương mại trên thị trường trong nước. Lãi suất này được điều chỉnh hàng tháng và công bố bởi các nước thành viên OECD.

Lãi suất thương mại tối thiểu (CIRR) = Lãi suất trái phiếu Chính phủ + 1%. Có hai phương pháp sử dụng lãi suất trái phiếu Chính phủ để làm căn cứ tính lãi suất thương mại tối thiểu CIRR, cụ thể như sau:

+ Phương pháp 1: áp dụng nhiều mức lãi suất tuỳ theo kỳ hạn của trái phiếu Chính phủ. Theo đó:


++ Đối với khoản vay có thời hạn trả nợ từ 2 đến 5 năm, áp dụng lãi suất trái phiếu Chính phủ 3 năm.

++ Đối với khoản vay có thời hạn trả nợ từ 5 đến 8,5 năm, áp dụng lãi suất trái phiếu Chính phủ 5 năm.

++ Đối với khoản vay có thời hạn trả nợ lớn hơn 8,5 năm, áp dụng lãi suất trái phiếu Chính phủ 7 năm.

+ Phương pháp 2: áp dụng một mức thống nhất lãi suất trái phiếu Chính phủ 5 năm.

- Rủi ro quốc gia tối thiểu: Ban thư ký OECD định kỳ tính toán rủi ro quốc gia tối thiểu và thông báo cho tất cả các thành viên để làm căn cứ tính toán lãi suất cho vay. OECD phân chia rủi ro quốc gia thành 7 loại khác nhau. Rủi ro quốc gia tối thiểu sẽ được tính cho từng kỳ hạn cho vay, từ 2 năm đến 20 năm.

b) Mức hỗ trợ tối đa

Chỉ hỗ trợ tối đa 85% giá trị xuất khẩu.

Giá trị xuất khẩu là hàm lượng giá trị hàng hoá/dịch vụ được tạo ra bởi nước xuất khẩu (không bao gồm phần giá trị nhập khẩu từ nước ngoài để sản xuất ra hàng hoá hay dịch vụ xuất khẩu đó).

c)Kỳ hạn trả nợ
Được xác định theo nhóm quốc gia hoặc theo nhóm mặt hàng.

- Kỳ hạn trả nợ theo quốc gia: Nhóm quốc gia loại 1 (theo danh mục của WB): tối đa 5 năm, có thể được kéo dài tới 8,5 năm; Nhóm quốc gia loại 2: tối đa 10 năm.

- Kỳ hạn trả nợ theo nhóm mặt hàng: Đối với tàu thuỷ, tàu biển, máy bay lớn, các nhà máy điện không phải là điện nguyên tử: 12 năm; Nhà máy điện nguyên tử: 15 năm; Các loại máy bay dân dụng khác: 10 năm, 7 năm hoặc 5 năm tuỳ loại.

1.5.2.2. Liên minh Berne (Liên minh quốc tế của các nhà bảo hiểm tín dụng và đầu tư)

Rất nhiều các tổ chức tín dụng xuất khẩu đã liên kết với nhau thông qua liên minh này, liên minh Berne được thành lập từ năm 1934 với 90 thành viên.

Một trong những mục đích chính của liên minh là đạt được sự chấp thuận của thế giới về những quy tắc đúng đắn của bảo hiểm xuất khẩu và sự thiết lập duy trì các quy tắc trong tín dụng thương mại quốc tế. Điều này được thực hiện trong nhiều năm thông qua sự đàm phán và thoả thuận liên quan tới các điều khoản hoàn trả, yêu cầu về báo cáo và thông tin trao đổi.
Các thoả thuận chung của liên minh gồm 7 lĩnh vực về hàng hoá và dịch vụ, trong đó liên quan tới: Thời điểm nhận nợ, thời hạn tín dụng, phương thức trả bằng tiền mặt; phương thức thanh toán dần.

Đối với hàng hoá nông nghiệp hoặc hàng hoá thiết yếu không có sự phân loại và đề cập tới trong phần “hàng tiêu dùng” thời hạn tối đa của tín dụng được quy định trong phần này là 06 tháng (không có yêu cầu nào đối với việc trả dần hoặc trả bằng tiền mặt).

1.6. HỆ THỐNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM
Giao dịch thương mại quốc tế thường gắn liền với nhiều loại rủi ro như rủi ro không thực hiện hợp đồng, rủi ro chất lượng sản phẩm, rủi ro thiên tai khi vận chuyển, rủi ro khách hàng không trả nợ và rủi ro chính trị…

Chính vì vậy, nhiều giao dịch xuất khẩu đã không được thực hiện do các nhà xuất khẩu lo ngại về những rủi ro không được thanh toán, các ngân hàng không muốn tham gia vào các dự án xuất khẩu quy mô lớn, có độ rủi ro cao, các tổ chức bảo hiểm không nhận bảo hiểm cho một số rủi ro, đặc biệt là rủi ro chính trị. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều nước, đặc biệt là các nước có chiến lược phát triển kinh tế dựa trên xuất khẩu.

Để khuyến khích các hoạt động xuất khẩu, Chính phủ của nhiều nước đã thành lập các các cơ quan TDXK (Export Credit Agencies - ECAs) nhằm tạo ra một công cụ giảm bớt các rủi ro, đặc biệt là rủi ro thanh toán hay rủi ro trả nợ. Qua đó, Chính phủ sẽ tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện HĐXK, các ngân hàng tham gia cho vay doanh nghiệp để thực hiện các HĐXK.

Thông qua các tổ chức ECA, Chính phủ sẽ đạt được các mục tiêu sau:

- Mục tiêu kinh tế: thúc đẩy xuất khẩu, thúc đẩy phát triển ngành, tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp trong nước để có thể cạnh tranh với nước ngoài, tạo nên sự cạnh tranh bình đẳng, phân bổ nguồn lực hiệu quả phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia.

- Mục tiêu chính trị: xuất khẩu phát triển sẽ tạo thêm công ăn việc làm, đồng thời tăng cường chính sách đối ngoại của quốc gia với các quốc gia khác.

Tùy theo vị thế của mỗi quốc gia trong nền kinh tế thế giới, tùy từng thời điểm và thực lực của mỗi nền kinh tế, Chính phủ các nước đưa ra các chính sách TDXK khác nhau. Các nước càng phát triển mạnh, mức độ và trình độ hỗ trợ ngày càng tinh vi, các nước đang và chậm phát triển thì chủ yếu là hỗ trợ trực tiếp và trợ cấp xuất khẩu. Thông thường, các ECA ở các nước sẽ thực hiện nhiệm vụ TDXK.

Cơ quan ECA đầu tiên được thành lập năm 1919 ở Anh, có tên gọi là Cục bảo lãnh TDXK. Cho đến nay, trên thế giới có khoảng trên 30 cơ quan ECA, hoạt động theo 2 mô hình sau:

- Mô hình tách rời: 

Theo mô hình này sẽ có hai tổ chức độc lập cùng thực hiện chức năng của một cơ quan ECA: một tổ chức chuyên về hoạt động tín dụng hỗ trợ xuất khẩu và một tổ chức chuyên thực hiện các hoạt động bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Các quốc gia đi theo mô hình này bao gồm: Hàn Quốc (Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc và Công ty bảo hiểm xuất khẩu Hàn Quốc); Trung Quốc (Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc và Công ty bảo hiểm TDXK Trung Quốc); Nhật Bản (JBIC và NEXI); Pháp (Natexis và COFACE); Đức… 

- Mô hình hợp nhất:

Theo mô hình này, chỉ có một tổ chức thực hiện tất cả các chức năng của một cơ quan ECA. Các nước áp dụng mô hình này là Mỹ (USEXIMBANK), Canada, Úc và Đài Loan…


Mỗi mô hình ECA đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Tùy vào mục tiêu và đặc điểm của mỗi quốc gia mà các nước lựa chọn cho mình một mô hình phù hợp.
Dưới đây sẽ xem xét kinh nghiệm hoạt động TDXK của Nhà nước tại một số nước trên thế giới để từ đó rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam.
1.6.1. Hàn Quốc

Hàn Quốc có một hệ thống tài trợ xuất khẩu thực sự phát triển. Các tổ chức cung cấp TDXK và bảo hiểm TDXK là Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) và Công ty bảo hiểm xuất khẩu Hàn Quốc (KEIC).
Trước năm 1976, Hàn Quốc đã có hoạt động tín dụng hỗ trợ xuất khẩu nhưng hoạt động này được giao cho Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) thực hiện. Năm 1976, KEXIM ra đời, hoạt động theo Luật Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc để thực hiện tất cả các chức năng là tín dụng hỗ trợ xuất khẩu, bảo lãnh TDXK, bảo hiểm TDXK. Từ năm 1992 đến nay, hoạt động bảo hiểm TDXK được tách khỏi KEXIM và Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập Công ty bảo hiểm xuất khẩu Hàn Quốc để thực hiện nghiệp vụ này.
1.6.1.1. Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIMBANK)
KEXIMBANK là một tổ chức tài chính nhà nước đặc biệt, do nhà nước sở hữu 100% vốn. Trong đó, vốn góp của Chính phủ là 59,9%, của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc là 35,5%, của Ngân hàng phát triển Hàn Quốc là 4,6%. KEXIMBANK hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bù lỗ. Hoạt động của KEXIMBANK theo nguyên tắc không cạnh tranh với các NHTM.

Nguồn vốn và hoạt động huy động vốn của KEXIMBANK bao gồm: vốn điều lệ 4.000 tỷ Won, vốn vay từ các Quỹ của Chính phủ, vay từ các tổ chức trong nước, vay qua đêm và phát hành trái phiếu KEXIMBANK (gồm cả trái phiếu đồng Won và trái phiếu ngoại tệ).

Với chức năng là một ECA của Chính phủ Hàn Quốc, các hoạt động hỗ trợ xuất khẩu của KEXIMBANK được chia thành 3 mảng lớn: tín dụng nhà xuất khẩu (tín dụng người bán), tín dụng nhà nhập khẩu (tín dụng người mua) và các chương trình bảo lãnh tín dụng.

a) Tín dụng người bán

Bao gồm cho vay đối với các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp nặng như tàu, máy công nghiệp, nhà máy điện nguyên tử, máy bay, sắt thép, đường ray…, cho vay xuất khẩu các dịch vụ kỹ thuật, cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ…

- Khi cho vay đối với các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp nặng, KEXIMBANK yêu cầu các nhà xuất khẩu phải ký quỹ 15% giá trị hợp đồng đối với các loại hàng hóa là nhà máy, máy bay, sắt thép các loại và 20% đối với tất cả các loại hàng hóa còn lại. Lãi suất cho vay không thấp hơn lãi suất huy động của ngân hàng. Mức tài trợ tối đa của ngân hàng này căn cứ vào tổng giá trị của hợp đồng xuất khẩu trừ đi phần người mua đã đặt cọc. Mức cho vay tối đa trước khi giao hàng là 90% đối với các sản phẩm là nhà máy, máy móc thiết bị, tàu thuyền, 70% đối với các thiết bị rời và 75% đối với các loại hàng hóa khác. Mức cho vay sau khi giao hàng cố định ở mức 85% giá trị phần hợp đồng xuất khẩu sau khi đã trừ đi phần đặt cọc của người mua.

b) Tín dụng người mua
Bao gồm cho vay trực tiếp nhà nhập khẩu, cho ngân hàng nước ngoài vay để cấp tín dụng cho nhà nhập khẩu, tài trợ dự án.

- Cho vay trực tiếp nhà nhập khẩu: KEXIMBANK cho nhà nhập khẩu nước ngoài vay tiền trung và dài hạn để mua những hàng hoá tư liệu sản xuất của Hàn Quốc, theo đó, KEXIMBANK và nhà nhập khẩu sẽ ký kết hợp đồng tín dụng và KEXIMBANK sẽ thanh toán cho nhà xuất khẩu khi họ giao hàng.

- KEXIMBANK cũng có thể cấp tín dụng trung và dài hạn cho các ngân hàng nước ngoài có đủ năng lực tài chính, các ngân hàng này sẽ dùng nguồn vốn vay của KEXIMBANK cho vay trung và dài hạn cho các nhà nhập khẩu để mua tư liệu sản xuất của Hàn Quốc. Danh sách các mặt hàng thuộc đối tượng được hưởng các khoản tín dụng này do KEXIMBANK cung cấp khi cấp tín dụng cho các ngân hàng nước ngoài.


c) Hoạt động bảo lãnh tín dụng
Bao gồm các bảo lãnh liên quan đến HĐXK như bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Ngoài ra, KEXIMBANK cũng cung cấp dịch vụ bảo lãnh tài chính và hỗ trợ lãi suất.


Các hoạt động cho vay của KEXIM phải tuân thủ các nguyên tắc của OECD, theo đó lãi suất cho vay là lãi suất thị trường (lãi suất cho vay không được thấp hơn lãi suất thương mại tối thiểu CIRR đã trình bày tại nhóm tiểu mục 1.5.1.2 nêu trên).


Đối với hoạt động bảo lãnh, phí bảo lãnh được tính toán trên cơ sở số tiền đề nghị bảo lãnh, rủi ro quốc gia và một khoản lợi tức nhất định do KEXIMBANK xác định, cụ thể như sau:


- Bảo lãnh dự thầu: Phí bảo lãnh = 0,18% số tiền bảo lãnh + Rủi ro quốc gia + Lợi tức.


- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Phí bảo lãnh = 0,38% số tiền bảo lãnh + Rủi ro quốc gia + Lợi tức.

1.6.1.2. Công ty bảo hiểm xuất khẩu Hàn Quốc

Công ty bảo hiểm xuất khẩu Hàn Quốc (KEIC - Korea Export Insurance Corporation) là doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, được thành lập năm 1992 và tiếp quản nghiệp vụ bảo hiểm TDXK của KEXIMBANK. Hiện nay, KEIC có các hình các hình thức bảo hiểm sau đây:


Bảo hiểm TDXK ngắn hạn: áp dụng cho các giao dịch xuất khẩu có thời hạn thanh toán 2 năm. 

Bảo hiểm TDXK nông thủy sản: Trong trường hợp nhà xuất khẩu không có khả năng xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp và thuỷ sản, nhà nhập khẩu không thanh toán hoặc nhà xuất khẩu bị thiệt hại do việc thực hiện trách nhiệm xuất khẩu bất chấp rủi ro về giá sau khi kết thúc HĐXK, KEIC bảo hiểm các rủi ro này cho nhà xuất khẩu. Các loại rủi ro được bảo hiểm gồm có giá sản phẩm tăng, mất khả năng xuất khẩu, người mua không thanh toán.

Bảo hiểm xúc tiến thị trường nước ngoài: KEIC bảo hiểm cho một sự thiệt hại khi thu nhập của nhà xuất khẩu từ các hoạt động xúc tiến ở nước ngoài không tương xứng với các chi phí bỏ ra cho các hoạt động này. 
Bảo hiểm TDXK trung và dài hạn: Trước khi giao hàng, KEIC bảo hiểm cho sự thất bại của nhà xuất khẩu đối với hàng xuất khẩu lớn, như nhà máy công nghiệp, máy móc và tàu bè do các rủi ro chính trị và thưong mại trong qúa trình sản xuất. Đối với các giao dịch trả chậm trung và dài hạn, KEIC bảo hiểm việc người mua hoặc người vay không thanh toán lại sau khi ngân hàng Hàn Quốc hoặc ngân hàng nước ngoài đã cho người mua, hoặc ngân hàng của người mua vay trong thời hạn hơn 2 năm. 

Bảo hiểm đầu tư nước ngoài: KEIC bảo vệ nhà đầu tư đối với các thiệt hại do việc ngưng lại các dự án đầu tư ở nước ngoài của nhà đầu tư, vì các nguyên do chính trị hay chiến tranh, hạn chế chuyển nhượng, hoặc vi phạm hợp đồng của chính phủ nước chủ nhà. 

Bảo hiểm công trình xây dựng ở nước ngoài: KEIC bảo hiểm các thiệt hại do không có khả năng tiếp tục việc xuất khẩu thiết bị xây dựng theo kế hoạch sau khi đã ký hợp đồng với công trình ở nước ngoài; hoặc không nhận được tiền thanh toán cho công trình đã hoàn thành, mất quyền sở hữu tài sản với các thiết bị đã mang vào địa điểm xây dựng. 
Bảo hiểm rủi ro ngoại hối: KEIC bồi thường hoặc thu hồi khoản nợ còn lại so với mức tỷ giá ngoại hối được bảo hiểm với mức được định ra lúc xuất khẩu hàng hóa hoặc đấu thầu nhập khẩu nguyên liệu thô cho xuất khẩu...

1.6.2. Trung Quốc

Cũng giống như Hàn Quốc, Trung Quốc là nước theo “mô hình tách rời” khi xây dựng cơ quan thực hiện nhiệm vụ TDXK. Trung Quốc cũng có hai tổ chức cùng thực hiện chức năng của cơ quan TDXK chính thức là Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc và Công ty bảo hiểm TDXK Trung Quốc.
1.6.2.1. Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc

EXIMBANK Trung Quốc là cơ quan chính sách trực thuộc Quốc vụ viện, được thành lập và hoạt động từ năm 1994. Là một tổ chức tài chính chính sách chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng Nhà nước, EXIMBANK Trung Quốc hoạt động theo nguyên tắc độc lập, bảo toàn nguồn vốn và được quản lý như một tổ chức kinh doanh.

Nhiệm vụ chủ yếu của ngân hàng này là quán triệt chấp hành chính sách mậu dịch đối ngoại và chính sách tiền tệ của nhà nước, thực hiện sự trợ giúp về tiền tệ để thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm cơ điện, thiết bị đồng bộ, các sản phẩm kỹ thuật cao và thúc đẩy sự hợp tác kinh tế - kỹ thuật giữa Trung Quốc với bên ngoài.

EXIMBANK Trung Quốc thuộc sở hữu của Nhà nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Bộ Tài chính Trung Quốc cấp vốn điều lệ cho EXIMBANK Trung Quốc là 3,38 tỷ NDT.

Các hoạt động nghiệp vụ chính của EXIMBANK Trung Quốc là TDXK dành cho bên bán, TDXK dành cho bên mua và cho nước ngoài vay ưu đãi.
a) Tín dụng xuất khẩu dành cho bên bán
Đối tượng được vay trong nghiệp vụ này là các xí nghiệp ngoại thương, xí nghiệp công nghiệp thương mại, xí nghiệp sản xuất và viện nghiên cứu khoa học có tư cách pháp nhân độc lập, được cơ quan chủ quản cấp phép kinh doanh nghiệp vụ xuất khẩu hàng cơ điện, thiết bị đồng bộ và sản phẩm kỹ thuật cao, các xí nghiệp có tư cách pháp nhân độc lập, có khả năng nhận thầu công trình nước ngoài, xuất khẩu lao động và các ngành hợp tác kinh tế kỹ thuật khác. Các đối tượng này có thể được vay vốn trong những trường hợp sau:
- Vay hạng mục: đối tượng cho vay là các sản phẩm như thiết bị toàn bộ, tàu thuyền, máy bay, thiết bị thông tin vệ tinh, các linh phụ kiện của các sản phẩm trên và các sản phẩm cơ điện tổng hợp, sản phẩm kỹ thuật cao, phần mềm vi tính.

- Vay trung và ngắn hạn: đối tượng cho vay là các HĐXK các sản phẩm cơ điện, sản phẩm kỹ thuật cao có kim ngạch nhỏ lẻ, thời gian thực hiện ngắn nhưng tổng lượng lớn.

- Vay bao thầu công trình ở nước ngoài: đối tượng cho vay là các xí nghiệp trong nước nhận thầu công trình ở nước ngoài.

- Vay mậu dịch gia công nước ngoài: đối tượng cho vay là các xí nghiệp trong nước đầu tư ra nước ngoài bằng các thiết bị hiện có trong nước để tiến hành gia công lắp đặt.

- Vay để đầu tư ra nước ngoài: đối tượng cho vay là các xí nghiệp đầu tư ra nước ngoài để xây dựng nhà xưởng bằng các thiết bị đồng bộ và kỹ thuật trong nước.
b) Tín dụng xuất khẩu dành cho bên mua
Nghiệp vụ này nhằm mục đích kích thích xuất khẩu hàng hoá và vốn của Trung Quốc ra nước ngoài. Người vay là bên mua, ngân hàng của bên mua hoặc Bộ Tài chính của nước người mua. Phạm vi cho vay là bên vay dùng tiền vay để mua các sản phẩm cơ điện, thiết bị đồng bộ và các sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật cao của Trung Quốc.

- Điều kiện vay bao gồm:

+ Hợp đồng mua bán không dưới 2 triệu USD.

+ Sản phẩm và kim ngạch của Trung Quốc chiếm 70% kim ngạch trong hợp đồng mua bán, đối với tàu thuyền thì chiếm 50%.

+ Tỷ lệ đặt cọc của bên nhập khẩu thường không dưới 15%. Đối với các hợp đồng mua bán tàu thuyền thì tỷ lệ thanh toán trước của bên mua không dưới 20% giá trị hợp đồng.

+ Hợp đồng mua bán phải phù hợp với các quy định pháp luật của Nhà nước hai bên, được phép của Chính phủ hoặc cơ quan chủ quản, đồng thời phải xuất trình văn bản của cơ quan quản lý ngoại hối của bên nhập khẩu cho phép chuyển ra nước ngoài toàn bộ khoản vay, lãi suất và chi phí.

+ Về nguyên tắc cần thực hiện các quy định của EXIMBANK Trung Quốc về thủ tục bảo đảm tiền vay TDXK.

- Mức vốn cho vay, thời hạn, lãi suất và đồng tiền cho vay:

+ Về nguyên tắc, mức vốn cho vay không vượt quá 85% trị giá HĐXK sản phẩm cơ điện, thiết bị đồng bộ và sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật cao, không vượt quá 80% giá trị HĐXK tàu thuyền.

+ Thời hạn cho vay được tính từ ngày cho vay đến ngày trả nợ cuối cùng quy định trong hợp đồng/hiệp định vay. Thời hạn trả căn cứ theo tình hình thực hiện của các hạng mục nhưng không quá 12 năm.

+ Tỷ lệ lãi suất tham khảo theo lãi suất do OECD công bố hàng tháng.

+ Đồng tiền cho vay là USD hoặc các loại tiền tệ khác do EXIMBANK Trung Quốc xác định.

c) Cho nước ngoài vay ưu đãi
Ngoài những hoạt động TDXK dành cho bên bán, TDXK dành cho bên mua và cho nước ngoài vay ưu đãi, EXIMBANK Trung Quốc trước đây còn thực hiện cả nghiệp vụ bảo hiểm TDXK. Tuy nhiên, từ khi Công ty bảo hiểm TDXK Trung Quốc được thành lập thì EXIMBANK Trung Quốc không có chức năng thực hiện hoạt động này nữa.
1.6.2.2. Công ty bảo hiểm TDXK Trung Quốc (SINOSURE)
Vào năm 2002, Công ty Bảo hiểm TDXK Trung Quốc chính thức bắt đầu hoạt động và tiếp nhận hoạt động bảo hiểm TDXK từ EXIMBANK Trung Quốc. Từ đây, SINOSURE là cơ quan Chính phủ duy nhất ở Trung Quốc thực hiện chức năng bảo hiểm TDXK. Ngoài dịch vụ bảo hiểm, bảo lãnh đối với các hợp đồng đầu tư ở nước ngoài và các dự án đấu thầu quốc tế, SINOSURE chủ yếu cung ứng các dịch vụ bảo hiểm TDXK ngắn, trung và dài hạn, dịch vụ bảo lãnh tài chính và phi tài chính dành cho người xuất khẩu và các tổ chức tài chính tài trợ cho người xuất khẩu. Các sản phẩm công nghiệp nhẹ và các mặt hàng cơ khí, điện tử là đối tượng chính được hưởng dịch vụ bảo hiểm TDXK ngắn hạn của SINOSURE. 

Các loại bảo hiểm TDXK gồm:

+ Bảo hiểm TDXK ngắn hạn (theo hình thức đặc biệt): áp dụng cho các HĐXK thanh toán theo phương thức L/C không quá 180 ngày, dài nhất không quá 1 năm. Hình thức bảo hiểm đặc biệt là áp dụng riêng cho từng hợp đồng và chỉ bảo hiểm xuất khẩu sản phẩm cơ điện.

+ Bảo hiểm TDXK ngắn hạn (theo hình thức tổng hợp): áp dụng cho các HĐXK với L/C không vượt quá 180 ngày, dài nhất không quá 1 năm và thanh toán bằng các hình thức D/A, D/P. Bảo hiểm theo phương thức tổng hợp tức là người được bảo hiểm phải mua bảo hiểm toàn bộ các khoản trong phạm vi quy định không được lựa chọn.

+ Bảo hiểm TDXK trung và dài hạn: thường áp dụng cho xuất khẩu hàng hoá mang tính tư bản hoặc bán tư bản, bảo hiểm các tổn thất của xí nghiệp xuất khẩu do bên mua không thể chi trả hoặc không chi trả đúng thời hạn trong điều kiện gia hạn. Sẽ áp dụng hình thức bảo hiểm đặc biệt tức là mỗi hợp đồng sẽ có một hình thức bảo hiểm riêng.

+ Bảo hiểm bên mua huỷ hợp đồng: chủ yếu là bảo hiểm các rủi ro bị chấm dứt hợp đồng trước khi hàng xuất cảng hoặc trước khi khánh thành công trình.


Để được chấp thuận bảo hiểm TDXK trung và dài hạn, hạng mục và sản phẩm xuất khẩu phải đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của SINOSURE. 

Mặc dầu quy mô các hợp đồng bảo hiểm TDXK của SINOSURE còn rất khiêm tốn so với quy mô xuất khẩu, nhưng dịch vụ này có tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Có thể nói các chính sách hỗ trợ trên đây rất có hiệu quả trong việc khuyến khích xuất khẩu các mặt hàng chế tạo, đặc biệt là các sản phẩm công nghệ mới - công nghệ cao, tạo điều kiện để Trung Quốc tiếp cận vững chắc những thị trường xuất khẩu chủ yếu, đồng thời thâm nhập được những thị trường xuất khẩu mới tiềm năng.

1.6.3. Ngân hàng xuất nhập khẩu Hoa Kỳ
Khác với Hàn Quốc và Trung Quốc, Hoa Kỳ là nước theo “mô hình hợp nhất” khi xây dựng tổ chức TDXK chính thức của nhà nước. Vì vậy, hoạt động TDXK của Hoa Kỳ được thực hiện thông qua một tổ chức duy nhất là Ngân hàng xuất nhập khẩu Hoa Kỳ (USEXIMBANK).

USEXIMBANK là cơ quan độc lập chính thức cung cấp TDXK của Chính phủ Hoa Kỳ, có trụ sở đặt tại Washington D.C và các văn phòng đại diện tại các bang trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.
USEXIMBANK cung cấp các dịch vụ như: bảo lãnh cho các khoản vay vốn lưu động của các nhà xuất khẩu; bảo đảm việc hoàn trả các khoản vay hoặc cho các nhà nhập khẩu nước ngoài vay vốn để mua hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ; cung cấp các khoản tín dụng cho các nhà nhập khẩu nước ngoài khi các ngân hàng thương mại không chấp nhận cung cấp các dịch vụ đó; các dịch vụ bảo hiểm tín dụng cho nhà xuất khẩu của Hoa Kỳ để bảo vệ họ khỏi những rủi ro không thanh toán của người mua nước ngoài. USEXIMBANK không cạnh tranh với các NHTM mà chỉ nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu bằng cách tập trung vào các lĩnh vực có nhiều rủi ro mà các NHTM không hoạt động. Với các hoạt động của mình, USEXIMBANK giúp các nhà xuất khẩu nước mình cạnh tranh bình đẳng với các nhà xuất khẩu các nước khác. Để có thể được hưởng các dịch vụ ưu đãi của USEXIMBANK, các sản phẩm và dịch vụ xuất khẩu phải có ít nhất 50% hàm lượng nội địa và không làm thiệt hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ. 

USEXIMBANK hoạt động theo một số quy định và nguyên tắc nhất định của pháp luật, trong đó các tiêu chí cơ bản để được hỗ trợ là:

- Hàm lượng nội địa hóa: Nhiệm vụ của USEXIMBANK là tạo thêm nhiều việc làm thông qua việc đẩy mạnh xuất khẩu. Do vậy, các mặt hàng được hỗ trợ phải đáp ứng yêu cầu về hàm lượng nội địa hóa. Cụ thể là các hàng hóa được hỗ trợ phải được xuất khẩu (vận chuyển) từ Hoa Kỳ đến một người mua nước ngoài khác. Mức độ hỗ trợ tối đa không quá 80% giá trị HĐXK và/hoặc không quá 100% hàm lượng nội địa của sản phẩm (sản xuất tại Hoa Kỳ) của trị giá HĐXK.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ: USEXIMBANK bắt buộc phải dành ra 10% năng lực của mình để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Hỗ trợ cho các sản phẩm bảo vệ và giữ gìn môi trường: Từ những năm 1970, USEXIMBANK đã hỗ trợ cho các sản phẩm bảo vệ môi trường thuộc các chương trình lớn. Tuy nhiên, đến nay, tất cả các sản phẩm bảo vệ môi trường đều thuộc đối tượng được hỗ trợ của USEXIMBANK.
 Các hoạt động chính của USEXIMBANK:

1.6.3.1. Hoạt động bảo lãnh vốn lưu động (Working Capital Guarantee)

USEXIMBANK bảo lãnh cho nhà xuất khẩu vay vốn tại NHTM để thu gom hoặc sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Nếu được bảo lãnh, nhà xuất khẩu khi gặp rủi ro và không thanh toán được nợ vay với ngân hàng thì USEXIMBANK sẽ đứng ra bồi thường cho ngân hàng số tiền bằng tiền được bảo lãnh (trị giá bồi thường bằng 90% giá trị khoản vay), qua đó giảm bớt rủi ro cho ngân hàng tài trợ. 

1.6.3.2. Hoạt động bảo hiểm tín dụng xuất khẩu (Export Credit Insurance)


Hoạt động này của USEXIMBANK giúp các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ phát triển và mở rộng doanh số bán hàng xuất khẩu của họ bằng cách bảo vệ họ khỏi những rủi ro do nguyên nhân chính trị hay thương mại mà vì thế con nợ (nhà nhập khẩu nước ngoài) không có khả năng thanh toán. Với chính sách bảo hiểm TDXK của USEXIMBANK, các nhà xuất khẩu cũng có khả năng tiếp cận được với các nguồn tài chính một cách dễ dàng hơn bởi khi đã được USEXIMBANK chấp thuận bảo hiểm thì nhà xuất khẩu có thể đem cầm cố đơn bảo hiểm đó cho ngân hàng hay các tổ chức tài chính để vay vốn.

Để khuyến khích xuất khẩu, USEXIMBANK đa dạng hóa các loại hình bảo hiểm để đáp ứng nhu cầu của các nhà xuất khẩu và các tổ chức tài chính. Bảo hiểm có thể thực hiện cho một chuyến hàng gửi cho một hay nhiều người mua, bảo hiểm cho những rủi ro tín dụng phức tạp hoặc chỉ bảo hiểm cho những rủi ro chính trị, hoặc bảo hiểm cho những thương vụ cụ thể trong ngắn hạn hay dài hạn.
1.6.3.3. Cho vay trực tiếp (Direct Loans)


Mục đích của việc cho vay trực tiếp của USEXIMBANK là cho các nhà nhập khẩu nước ngoài vay tiền để mua hàng hóa và dịch vụ của các công ty Hoa Kỳ. Việc cho vay này sẽ trợ giúp các nhà xuất khẩu của Hoa Kỳ cạnh tranh được với các nhà xuất khẩu của các nước khác trong việc đưa ra những ưu đãi về tài chính khi mua bán hàng của họ (thông qua việc bán hàng trả chậm, tìm các nguồn cho vay ổn định và ưu đãi…). USEXIMBANK sẽ xem xét cho các nhà nhập khẩu nước ngoài vay tối đa là 85% trị giá HĐXK. 15% trị giá hợp đồng còn lại, nhà nhập khẩu sẽ phải thanh toán bằng tiền cho công ty xuất khẩu Hoa Kỳ.


Các khoản vay trực tiếp của USEXIMBANK chủ yếu là trung và dài hạn dành cho các hàng hóa vốn, các dự án có quy mô lớn và các dịch vụ có liên quan. Thường thì các khoản cho vay trực tiếp có trị giá từ 10 triệu USD trở lên và có thời hạn vay từ 5 năm trở lên. Các khoản tín dụng có trị giá dưới 10 triệu USD thường do các tổ chức tài chính trong nước đứng ra đảm nhận và USEXIMBANK tham gia với tư cách là nhà bảo lãnh. Đối tượng được vay không chỉ là các công ty nhập khẩu có đủ năng lực tài chính theo đánh giá của USEXIMBANK mà còn có các Chính phủ. Đối với các dự án chính phủ, USEXIMBANK thường yêu cầu có sự bảo lãnh của chính phủ nước sở tại (nước người mua). Các đối tượng thuộc khu vực tư nhân thường phải có một ngân hàng đủ tín nhiệm đứng ra bảo lãnh.
Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, bảo lãnh vốn lưu động, bảo hiểm TDXK và cho vay trực tiếp, USEXIMBANK còn có các chương trình tín dụng cho ngành hàng không, tín dụng tài trợ dự án, tín dụng môi trường và hạt nhân, bảo lãnh tín dụng trung và dài hạn… Hoạt động của USEXIMBANK phong phú, có phạm vi rộng, chặt chẽ và mang ít rủi ro. Thực tế cho thấy các chương trình tín dụng và bảo lãnh, bảo hiểm của USEXIMBANK đem lại hiệu quả trực tiếp cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, có tác động thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng và phát triển của ngành xuất khẩu Hoa Kỳ, đưa Hoa Kỳ trở thành một trong những nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu có hàm lượng công nghệ cao, các dịch vụ tiên tiến, góp phần đáng kể tạo ra nhiều công ăn việc làm trong nước [10]. 

1.6.4. Đánh giá và nhận xét chung về hoạt động TDXK của Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc và rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Thông qua việc nghiên cứu hoạt động TDXK của các nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Hoa Kỳ người viết có một số nhận xét như sau:

- Do Hoa Kỳ là một nền kinh tế đạt trình độ phát triển cao và các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ khá năng động, linh hoạt nên các chương trình hỗ trợ tài chính của USEXIMBANK chủ yếu là về bảo lãnh vay vốn, bảo hiểm TDXK, phần cho vay trực tiếp không phải là chính, chỉ cho vay đối với các dự án lớn, có nhu cầu vay vốn cao, chỉ cho người mua nước ngoài vay tiền để nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kỳ, không cho nhà xuất khẩu Hoa Kỳ vay vốn để chuẩn bị hàng hoá xuất khẩu mà chỉ bảo lãnh, bảo hiểm cho nhà xuất khẩu Hoa Kỳ trong việc vay vốn và xuất khẩu hàng hoá. Các chương trình này không tạo ra sự căng thẳng về nguồn vốn cho USEXIMBANK mà vẫn trợ giúp có hiệu quả cho nhu cầu vốn của các nhà xuất khẩu. Thủ tục bảo lãnh, bảo hiểm và cho vay nhanh chóng nhưng rất an toàn do USEXIMBANK có một mạng lưới thông tin rất đáng tin cậy ở hầu hết các nước trên thế giới. Trong những năm gần đây, USEXIMBANK đã áp dụng hình thức xin bảo lãnh, bảo hiểm và vay vốn qua mạng Internet nhằm làm tăng tốc độ và hiệu quả của công tác trợ giúp.

- Về cơ bản, hoạt động của KEXIM tương đối phát triển và theo xu hướng hoạt động của USEXIMBANK. Tuy nhiên, tỷ lệ vốn cho vay trực tiếp của KEXIM cao hơn và phạm vi cho vay rộng hơn USEXIMBANK. USEXIMBANK tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực bảo hiểm và bảo lãnh TDXK, còn KEXIM tập trung vào cho vay trực tiếp đối với các nhà xuất khẩu và cho vay gián tiếp thông qua việc cấp tín dụng cho các nhà nhập khẩu nước ngoài. Điều đó cũng thể hiện nền kinh tế Hoa Kỳ có trình độ phát triển cao hơn so với nền kinh tế Hàn Quốc. Các hoạt động của KEXIM được điều chỉnh bởi luật riêng - Luật Ngân hàng XNK Hàn Quốc chứ không theo một luật chung đối với các ngân hàng và các tổ chức tài chính. Điều này thể hiện sự phân biệt rõ ràng chính sách tài chính - tín dụng ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc đối với khu vực xuất khẩu và đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Hàn Quốc và chính sách tài chính - tín dụng thông thường khác.

- EXIMBANK Trung Quốc là tổ chức độc lập, trực thuộc chính phủ, có luật hoạt động riêng, có nguồn vốn khá lớn do ngân sách nhà nước cấp. EXIMBANK Trung Quốc có tỷ lệ tài trợ cho các doanh nghiệp thông qua nghiệp vụ tín dụng lớn hơn KEXIM và USEXIMBANK cho thấy ở các nước có trình độ phát triển cao hơn thì sự can thiệp và cho vay trực tiếp từ nguồn ngân sách của Chính phủ ít hơn và kỹ thuật tài trợ tinh vi hơn, tránh được những quy định về hội nhập của các tổ chức kinh tế thế giới.


Qua việc tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động TDXK của các nước trên có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cơ bản cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện, phát triển hệ thống chính sách và tổ chức thực hiện chính sách TDXK như sau:

- Một là: Các nước đều coi trọng chính sách hỗ trợ cho xuất khẩu, trong đó công cụ TDXK được sử dụng như một biện pháp quan trọng trong tay Chính phủ để thúc đẩy xuất khẩu phát triển lâu dài và bền vững. TDXK ở các nước được thực hiện hoặc thông qua một tổ chức là Ngân hàng xuất nhập khẩu, hoặc thông qua hai tổ chức là Ngân hàng xuất nhập khẩu và Công ty bảo hiểm TDXK.

- Hai là, hoạt động TDXK bao gồm 3 hình thức chính sau:

+ Hỗ trợ tài chính chính thức: trực tiếp cho vay hoặc trực tiếp cho vay lại; Hỗ trợ lãi suất.

+ Bảo lãnh xuất khẩu (bao gồm cả bảo lãnh TDXK, bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng).

+ Bảo hiểm TDXK.

Thông thường, các cơ quan TDXK sẽ thực hiện nhiệm vụ TDXK.

- Ba là, các nước đều đã thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm TDXK và đều coi trọng vai trò to lớn của nghiệp vụ này. Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, bảo hiểm TDXK giúp bảo vệ tài chính cho nhà xuất khẩu, tăng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế và phát triển kỹ năng tài chính cho nhà xuất khẩu; đối với quốc gia xuất khẩu, bảo hiểm TDXK thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện cán cân thanh toán và tạo việc làm cho người lao động. 

- Bốn là, về xu hướng phát triển TDXK ở các nước: Trong thời gian gần đây, chính sách TDXK đang chuyển biến nhanh theo xu hướng chuyển từ việc tập trung tài trợ cho người cung cấp trong nước sang tập trung hỗ trợ cho mục tiêu chiếm lĩnh thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Cụ thể, các nước hướng vào việc:


+ Tập trung tài trợ nhiều hơn cho các nhà đầu tư trong nước thực hiện các dự án ở nước ngoài bằng các thiết bị, kỹ thuật trong nước.


+ Tăng cường hỗ trợ tín dụng cho người mua hàng nước ngoài để thanh toán cho người cung cấp. (Nhiều nước coi đây là giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tiêu thụ hàng xuất khẩu, thể hiện ở tỷ trọng tín dụng hỗ trợ người mua đã tăng nhanh hơn so với tỷ trọng tín dụng hỗ trợ người cung cấp).


+ Thông qua tài trợ xuất khẩu, các nước phát triển đều chú trọng đến việc tăng cường các khoản tín dụng ưu đãi (ODA) cho các nước đang phát triển, bản chất cũng là hình thức hỗ trợ để tiêu thụ máy móc thiết bị trong nước.


Như vậy, có thể thấy rằng, để thực hiện chiến lược xuất khẩu của Chính phủ, tầm hoạt động của các Ngân hàng XNK các nước đang chuyển mạnh ra ngoài biên giới trên cơ sở tiềm lực rất mạnh về tài chính, hướng vào việc chiếm lĩnh thị trường, lấy việc đảm bảo cho khâu tiêu thụ sản phẩm quốc nội làm mục tiêu chủ yếu cho việc thực hiện chính sách TDXK [1]
Nhìn chung mỗi nước trên thế giới đều có một mô hình TDXK riêng, phù hợp với mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế của từng nước. Ở Việt Nam hiện nay, cơ quan duy nhất thực hiện chính sách TDXK của Nhà nước là NHPT Việt Nam. Hoạt động TDXK được thực hiện qua NHPT Việt Nam phải thực sự tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sản xuất, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đối với những ngành hàng ưu thế hay những thị trường thế mạnh đủ sức trụ vững và cạnh tranh được trên trường quốc tế. Tuy nhiên, để thực hiện thành công chiến lược phát triển XK mà Chính phủ đã đề ra, vấn đề hàng đầu hiện nay là tổ chức thực hiện thật tốt các chủ trương chính sách đã có, tận dụng những cơ chế Chính phủ đã mở, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để gia tăng KNXK. Bên cạnh đó, cần đúc kết các bài học thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế để vận dụng vào thực tiễn hoạt động TDXK tại Việt Nam sao cho phù hợp với mục tiêu phát triển, điều kiện kinh tế của đất nước, phù hợp với quy định của WTO, của OECD và thông lệ quốc tế.
CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2007-2010

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
2.1.1. Khái quát Ngân hàng Phát triển Việt Nam
2.1.1.1. Sơ lược sự hình thành và phát triển


Tiền thân của Ngân hàng Phát triển Việt Nam là Quỹ Hỗ trợ phát triển. Quỹ Hỗ trợ phát triển được thành lập theo Nghị định 50/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Quyết định 231/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ 01/01/2000. Trong giai đoạn 2001 – 2005, bên cạnh việc thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, Quỹ Hỗ trợ phát triển còn thực hiện chính sách tín dụng hỗ trợ xuất khẩu trung và dài hạn (theo Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29/6/1999 và Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01/04/2004 của Chính phủ về tín dụng ĐTPT của Nhà nước) và chính sách tín dụng HTXK ngắn hạn (theo Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg ngày 10/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tín dụng HTXK). Tuy nhiên, chính sách tín dụng HTXK trong trong giai đoạn này mới chủ yếu tập trung vào hoạt động hỗ trợ dưới hình thức cho vay dự án và cho vay ngắn hạn. Hoạt động phổ thông và cơ bản của một tổ chức thực hiện chính sách TDXK của Nhà nước như cho vay nhà nhập khẩu, bảo lãnh TDXK, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng hay bảo hiểm TDXK chưa được triển khai. 

Ngày 19/5/2006, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 108/QĐ-TTg về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Quỹ Hỗ trợ phát triển để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển và TDXK của Nhà nước. Ngân hàng Phát triển Việt Nam kế thừa mọi quyền lợi, trách nhiệm từ Quỹ HTPT nên NHPT Việt Nam có những đặc trưng nhất định, không giống với các tổ chức tín dụng khác.

2.1.1.2. Khái niệm và đặc trưng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
a) Khái niệm
Quá trình phát triển của các tổ chức tài chính gắn liền với quá trình phát triển kinh tế. Các Ngân hàng Thương mại, các tổ chức tài chính phi ngân hàng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thu hút tiền tiết kiệm, tiền đầu tư của nền kinh tế và tài trợ cho phát triển, hạn chế rủi ro và tăng khả năng sinh lời. Phần lớn các trung gian tài chính hoạt động vì mục tiêu tối đa hoá lợi ích tài chính của chủ sở hữu. Song có một số tổ chức hoạt động vì mục tiêu và đối tượng phục vụ đặc biệt, hướng tới lợi ích kinh tế xã hội. Thể chế thực hiện là các tổ chức tài chính như: Ngân hàng Phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội và các định chế tài chính khác với các loại hình nghiệp vụ, dịch vụ có tính chất ưu đãi của Nhà nước.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Phát triển) là một tổ chức tín dụng mà hoạt động chủ yếu nhằm tài trợ có hiệu quả cho các chương trình phát triển kinh tế do Chính phủ hoạch định, nói cách khác Ngân hàng Phát triển là một kênh hỗ trợ của Nhà nước thông qua chính sách tài trợ ưu đãi.

b) Đặc trưng

Để thực hiện mục tiêu của Chính phủ, Ngân hàng Phát triển cũng có những đặc trưng riêng, cụ thể là:

- Là một tổ chức tín dụng do Nhà nước thành lập và 100% vốn Nhà nước, hoạt động của Ngân hàng đòi hỏi phải có sự hỗ trợ từ Chính phủ và đặt dưới sự kiểm soát của Chính phủ, được Chính phủ đảm bảo khả năng thanh toán đối với hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, TDXK của Nhà nước, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước.

- Hoạt động của Ngân hàng Phát triển không vì mục đích lợi nhuận và thực hiện trên cơ sở chương trình ưu đãi của Chính phủ và các dịch vụ khác cho các đối tượng ưu tiên và có trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Điều đó thể hiện ở việc cho vay với lãi suất thấp; tỷ lệ tài sản bảo đảm ở mức thấp so với giá trị khoản vay thậm chí có thể sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay để làm tài sản đảm bảo; tài trợ cho các dự án đầu tư, hợp đồng xuất khẩu có rủi ro cao; ưu đãi về mức phí, hạn mức tín dụng và các hình thức bổ trợ dưới dạng cam kết trả thay cho khách hàng với các Ngân hàng Thương mại khi các doanh nghiệp gặp rủi ro không trả được nợ, để các ngân hàng này cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp.

.- Thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển thông qua việc cho vay đầu tư phát triển, hỗ trợ sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư; thực hiện chính sách TDXK thông qua việc cho vay xuất khẩu, bảo lãnh TDXK, bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện HĐXK. 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của NHPT do Thủ tướng Chính phủ quy định; có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, các NHTM trong nước và nước ngoài, được tham gia hệ thống thanh toán với các ngân hàng và cung cấp dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật.

- Vốn điều lệ là 10.000 tỷ đồng. Hoạt động của NHPT không vì mục đích lợi nhuận, nhưng phải đảm bảo hoàn vốn và bù đắp chi phí, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% (không phần trăm), không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi; 

Trong trường hợp lãi suất cho vay thấp hơn lãi suất huy động, NHPT được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất. NHPT cũng được ngân sách cấp phí quản lý đối với hoạt động tín dụng đầu tư phát triển và TDXK. Đây cũng là điểm hết sức khác biệt so với các tổ chức tài chính khác.
2.1.1.3. Mô hình tổ chức và một số hoạt động chính của NHPT Việt Nam 
[image: image1]
Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy NHPT Việt Nam

- Huy động, tiếp nhận vốn của các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước theo quy định của Chính phủ.

- Thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển: Cho vay đầu tư phát triển; Hỗ trợ sau đầu tư; Bảo lãnh tín dụng đầu tư.

- Thực hiện chính sách tín dụng xuất khẩu: Cho vay xuất khẩu; Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu; Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

- Nhận uỷ thác quản lý nguồn vốn ODA được Chính phủ cho vay lại; nhận uỷ thác, cấp phát cho vay đầu tư và thu hồi nợ của khách hàng từ các tổ chức trong và ngoài nước thông qua hợp đồng nhận ủy thác giữa NHPT với các tổ chức uỷ thác.

- Ủy thác cho các tổ chức tài chính, tín dụng thực hiện nghiệp vụ tín dụng của NHPT.

- Cung cấp các dịch vụ thanh toán cho khách hàng và tham gia hệ thống thanh toán trong nước và quốc tế phục vụ các hoạt động của NHPT theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu.

2.1.1.4. Nguồn vốn hoạt động của NHPT Việt Nam
a) Vốn Ngân sách Nhà nước
- Vốn điều lệ của NHPT Việt Nam.

- Ngân sách nhà nước cấp bổ sung hàng năm cho mục tiêu tín dụng đầu tư và TDXK;

- Vốn ODA được Chính phủ giao để cho vay lại.

b) Vốn huy động
- Phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu Ngân hàng phát triển Việt Nam và kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi theo quy định của pháp luật.

- Vay của Công ty Dịch vụ tiết kiệm bưu điện, Bảo hiểm xã hội và các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước;

- Vốn đóng góp tự nguyện không hoàn trả của các cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, tín dụng và các tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức trong và ngoài nước.

- Vốn nhận uỷ thác, cấp phát cho vay đầu tư và thu hồi nợ của khách hàng từ các tổ chức trong và ngoài nước thông qua Hợp đồng nhận ủy thác giữa NHPT với các tổ chức ủy thác.

- Các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

2.1.2. Giới thiệu về NHPT Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

NHPT Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị trực thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-NHPT ngày 01/07/2006 của Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Chi nhánh Quỹ HTPT Đà Nẵng. Chi nhánh Đà Nẵng có bảng cân đối, có con dấu riêng, mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước, các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật. Chi nhánh NHPT Đà Nẵng có trụ sở đặt tại 74 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, giữ vai trò quan trọng trong việc huy động, tiếp nhận các nguồn vốn trên địa bàn thành phố để thực hiện chính sách Tín dụng đầu tư phát triển và Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Bộ máy tổ chức của NHPT Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng


Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy NHPT Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

- Giám đốc Chi nhánh: Chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Chi nhánh, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực tổng hợp, tổ chức, thi đua khen thưởng, kiểm tra giám sát. Trực tiếp phụ trách phòng Kế hoạch – Nguồn vốn - Thẩm định, Phòng Tổ chức - Hành chính.


- 03 Phó giám đốc chi nhánh: Giúp việc cho giám đốc, chịu trách nhiệm các lĩnh vực tài chính - kế toán, tín dụng xuất khẩu, huy động vốn, các dự án vay vốn Tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Mỗi Phó giám đốc phụ trách phòng nghiệp vụ theo sự phân công của Giám đốc Chi nhánh.


- Phòng Tổ chức - Hành chính: Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam giao về các mặt: Công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công tác đào tạo, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, hành chính quản trị, quản lý tài sản và công tác khác.

- Phòng Kế hoạch – Nguồn vốn - Thẩm định: có chức năng tham mưu giúp Giám đốc thực hiện công tác kế hoạch hoá, huy động tiếp nhận và quản lý điều hành các nguồn vốn. Tổ chức thực hiện thẩm định các dự án Tín dụng đầu tư phát triển; xây dựng kế hoạch tổng hợp hàng năm cho Chi nhánh, tổng hợp số liệu, viết báo cáo tuần, tháng, quý, sơ kết và tổng kết;


- Phòng Tín dụng đầu tư: có chức năng tham mưu giúp Giám đốc tổ chức thực hiện công tác cho vay, thu hồi nợ vay Tín dụng đầu tư phát triển theo đúng quy định của Nhà nước và Ngân hàng Phát triển Việt Nam; chịu trách nhiệm thực hiện có hiệu quả, đảm bảo an toàn vốn các nghiệp vụ Tín dụng đầu tư phát triển; cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư; cấp phát vốn uỷ thác, cho vay uỷ thác đối với vốn hỗ trợ của địa phương. Nghiên cứu, tham mưu với Giám đốc về chiến lược phát triển tín dụng ĐTPT trên địa bàn.


- Phòng Tín dụng xuất khẩu: có chức năng tham mưu giúp Giám đốc tổ chức thực hiện công tác cho vay, thu hồi nợ vay tín dụng xuất khẩu theo đúng quy định của Nhà nước và Ngân hàng Phát triển Việt Nam; chịu trách nhiệm thực hiện có hiệu quả, đảm bảo an toàn vốn các nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu; Nghiên cứu, tham mưu với Giám đốc về chiến lược phát triển tín dụng xuất khẩu trên địa bàn.


- Phòng Kiểm tra nội bộ: có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Chi nhánh về công tác kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ chuyên môn tại Chi nhánh, thực hiện công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ và công tác pháp chế.


- Phòng Tài chính Kế toán: có chức năng tham mưu giúp Giám đốc trong công tác quản lý tài chính; tổ chức hạch toán kế toán các hoạt động nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Chi nhánh; tổ chức công tác thanh toán cho khách hàng và tham gia hệ thống thanh toán trong nước và quốc tế; quản lý các hoạt động thu chi tài chính, xác định kết quả hoạt động; quản lý các hoạt động về kho quỹ; quản lý nguồn vốn; tổng hợp, lập các báo cáo kế toán; cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác điều hành của Ban Giám đốc Chi nhánh.

Ngoài ra, bộ phận tin học thuộc phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn công tác tin học trong toàn Chi nhánh; tổ chức trung tâm dữ liệu và thông tin phục vụ công tác quản lý cho Chi nhánh [9]
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2007 - 2010
2.2.1. Cơ sở pháp lý thực hiện nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu
Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và Tín dụng xuất khẩu. Trên cơ sở các quy định của Nghị định 151/2006/NĐ-CP về TDXK, Thông tư 69/2007/TT-BTC hướng dẫn chi tiết, cụ thể hơn một số điều của Nghị định. Để cụ thể hóa các quy định của Nghị định 151/2006/NĐ-CP và Thông tư 69/2007/TT-BTC, đồng thời để thực hiện hoạt động TDXK trong toàn hệ thống NHPT một cách thống nhất và hiệu quả, ngày 31/08/2007, Hội đồng quản lý NHPT đã ký Quyết định số 39/QĐ-HĐQL về việc ban hành Quy chế quản lý vốn TDXK của Nhà nước.
2.2.1.1. Cho vay xuất khẩu
a) Hình thức cho vay

- Cho vay nhà xuất khẩu: bao gồm cả cho vay trước khi giao hàng và cho vay sau khi giao hàng.

- Cho nhà nhập khẩu vay

b) Đối tượng vay vốn
Nhà xuất khẩu có hợp đồng xuất khẩu và nhà nhập khẩu có hợp đồng nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu được ban hành kèm theo Nghị định này.
Bảng 2.1: Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu

	STT
	DANH MỤC MẶT HÀNG

	I
	Nhóm hàng nông, lâm, thuỷ sản

	1
	Lạc nhân

	2
	Cà phê

	3
	Chè

	4
	Hạt tiêu

	5
	Hạt điều đã qua chế biến

	6
	Rau quả (hộp, tươi, khô, sơ chế, nước quả)

	7
	Đường

	8
	Thuỷ sản

	9
	Thịt gia súc, gia cầm

	10
	Trứng gia cầm

	11
	Quế và tinh dầu quế

	II
	Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ

	1
	Hàng mây, tre đan và sản phẩm đan lát, tết bện thủ công bằng các loại nguyên liệu khác

	2
	Hàng thêu, ren

	3
	Hàng gốm, sứ mỹ nghệ

	4
	Đồ gỗ thủ công mỹ nghệ

	5
	Sản phẩm tơ tằm và sản phẩm lụa sản xuất từ tơ tằm


	6
	Sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu 

	III
	Nhóm sản phẩm công nghiệp

	1
	Cấu kiện thiết bị toàn bộ và thiết bị toàn bộ

	2
	Động cơ điện, động cơ diezen

	3
	Máy biến thế điện các loại

	4
	Sản phẩm nhựa phục vụ công nghiệp và xây dựng

	5
	Sản phẩm dây điện, cáp điện sản xuất trong nước

	6
	Tàu biển 

	7
	Cáp điện

	8
	Bóng đèn

	IV
	Máy tính nguyên chiếc, phụ kiện máy tính và phần mềm tin học


Nguồn: Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và Tín dụng xuất khẩu 

c) Điều kiện cho vay
- Thuộc đối tượng vay vốn theo quy định.

- Nhà xuất khẩu đã ký kết hợp đồng xuất khẩu.
- Phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận cho vay.

- Nhà xuất khẩu có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay. Phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.

d) Mức vốn cho vay 
Mức cho vay tối đa bằng 85% giá trị HĐXK đã ký hoặc giá trị L/C đối với cho vay trước khi giao hàng hoặc trị giá hối phiếu hợp lệ đối với cho vay sau khi giao hàng. 
Mức vốn cho vay đối với từng trường hợp do NHPT quyết định theo quy định

e) Thời hạn cho vay
- Thời hạn cho vay xác định theo khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm của từng hợp đồng xuất khẩu và khả năng trả nợ của nhà xuất khẩu hoặc nhà nhập khẩu nhưng không quá 12 tháng.

- Trường hợp cần thiết, thời hạn cho vay trên 12 tháng thì nhà xuất khẩu mới đủ điều kiện thực hiện hợp đồng xuất khẩu, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

f) Đồng tiền và lãi suất cho vay

- Đồng tiền cho vay là đồng Việt Nam (VND). Việc cho vay bằng ngoại tệ được thực hiện bằng đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi đối với HĐXK có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu mà nhà xuất khẩu có nguồn thu ngoại tệ để trả nợ. 
- Lãi suất cho vay TDXK bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, giao Bộ Tài chính quyết định theo nguyên tắc phù hợp với lãi suất thị trường. 

- Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn theo hợp đồng tín dụng.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu để NHPT Việt Nam thực hiện. Số lần công bố lãi suất hàng năm tối đa là 2 lần. 

g) Phương thức cho vay

Cho vay từng lần và cho vay theo hạn mức 

h) Bảo đảm tiền vay

- Các chủ đầu tư, khi vay vốn hoặc được bảo lãnh được dùng tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm tiền vay và bảo lãnh. Trường hợp tài sản hình thành từ vốn vay không đủ điều kiện bảo đảm tiền vay và bảo lãnh, chủ đầu tư phải sử dụng tài sản hợp pháp khác để bảo đảm tiền vay và bảo lãnh với giá trị tối thiểu bằng 15% tổng mức vay vốn và bảo lãnh.

- Nhà xuất khẩu khi vay vốn hoặc được bảo lãnh tín dụng xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định hiện hành của pháp luật; được miễn tài sản thế chấp khi bảo lãnh dự thầu hoặc bảo lãnh thực hiện hợp đồng.  

- Chủ đầu tư, nhà xuất khẩu không được chuyển nhượng, bán, cho thuê, cho mượn hoặc thế chấp, cầm cố tài sản bảo đảm khi chưa trả hết nợ. Trường hợp chủ đầu tư, nhà xuất khẩu không trả được nợ hoặc giải thể, phá sản, Ngân hàng Phát triển Việt Nam được áp dụng biện pháp xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức tín dụng để thu hồi nợ. 

Mức bảo đảm tiền vay tối thiểu là 15% mức dư nợ với tất cả các tài sản không phân biệt tài sản thuộc quyền sở hữu của khách hàng hay bên thứ ba; được sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay bảo đảm, được sử dụng hình thức không có tài sản bảo đảm.

2.2.1.2. Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu

- Mức bảo lãnh cho nhà xuất khẩu vay vốn tối đa 85% giá trị hợp đồng xuất khẩu hoặc giá trị L/C.

- Nhà xuất khẩu được bảo lãnh phải trả phí bảo lãnh bằng 1%/năm trên số dư tín dụng được bảo lãnh.

 2.2.1.3. Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng

a) Đối tượng
Nhà xuất khẩu tham gia dự thầu hoặc thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng hoá thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu.  
b) Điều kiện bảo lãnh
- Thuộc đối tượng theo quy định, có nhu cầu bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu.
- Có tài liệu hợp pháp chứng minh yêu cầu của phía nước ngoài về bảo lãnh dự thầu hoặc bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu.


- Nhà xuất khẩu được bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu phải có năng lực tài chính để tham gia dự thầu hoặc thực hiện hợp đồng xuất khẩu được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận bảo lãnh. 

c) Mức bảo lãnh, phí bảo lãnh
- Mức bảo lãnh tối đa không quá 3% giá dự thầu đối với bảo lãnh dự thầu và tối đa không quá 15% giá trị hợp đồng xuất khẩu đối với bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

- Nhà xuất khẩu được bảo lãnh phải trả phí bảo lãnh là 0.5%/năm trên giá trị bảo lãnh nhưng tối đa bằng 100 triệu đồng/1 hợp đồng bảo lãnh.
d) Thời hạn bảo lãnh 

Thời hạn bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu phù hợp với thời hạn thực hiện nghĩa vụ của nhà xuất khẩu.

2.2.1.4. Kết quả một số hoạt động nghiệp vụ chính của NHPT Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
a) Hoạt động huy động vốn
Ngoài nguồn vốn Ngân sách cấp theo kế hoạch hàng năm để thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư phát triển, cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư... Chi nhánh Đà Nẵng còn phải thực hiện nhiệm vụ huy động vốn trên địa bàn để cho vay ngắn hạn xuất khẩu. Đây là nguồn vốn chính để cho vay tín dụng XK theo quy định. Kết quả này được thể hiện qua bảng 2.2
Bảng 2.2: Kết quả huy động vốn năm 2007-2010

Đơn vị: Triệu đồng

	Huy động vốn
	2007
	2008
	2009
	2010

	Dư nợ đến 31/12
	37.915
	41.550
	43.400
	45.500

	 Không kỳ hạn
	
	
	
	

	 - Doanh số
	72.320
	111.610
	122.450
	130.160

	 - Dư nợ đến 31/12
	23.915
	25.550
	24.900
	25.000

	 Có kỳ hạn
	
	
	
	

	 - Doanh số
	21.150
	28.340
	30.650
	32.650

	 - Dư nợ đến 31/12
	14.000
	16.000
	18.500
	20.500


Nguồn: Báo cáo quyết toán 2007-2010 NHPT Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

Qua số liệu trên cho thấy, mặc dù lãi suất huy động của NHPT thấp hơn rất nhiều so với thị trường, đối tượng huy động theo quy định chỉ là các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp...không được phép huy động từ cá nhân nhưng Chi nhánh Đà Nẵng đã nỗ lực rất nhiều trong công tác huy động vốn để có thể đáp ứng một phần vốn cho vay tín dụng xuất khẩu trên địa bàn. Doanh số và dư nợ vốn huy động có tăng qua các năm, vốn huy động không kỳ hạn thường cao hơn nguồn vốn huy động có kỳ hạn.

b) Hoạt động tín dụng
Bảng 2.3: Kết quả hoạt động tín dụng năm 2007-2010

Đơn vị: Triệu đồng

	Hoạt động nghiệp vụ
	2007
	2008
	2009
	2010

	Tín dụng ĐTPT trong nước
	
	
	
	

	- Cho vay
	291.748
	275.911
	127.569
	191.674

	- Thu nợ
	280.313
	314.246
	278.275
	204.541

	- Thu lãi
	66.729
	76.652
	71.830
	62.661

	- Dư nợ đến 31/12
	1.369.038
	1.327.051
	1.110.880
	1.065.198

	Trong đó nợ quá hạn
	54.276
	65.928
	41.411
	51.718

	Tín dụng ngắn hạn xuất khẩu
	
	
	
	

	- Cho vay
	208.902
	576.472
	302.528
	177.240

	- Thu nợ
	141.100
	543.122
	390.411
	141.147

	- Thu lãi
	2.576
	13.278
	5.768
	6.073

	- Dư nợ đến 31/12
	96.588
	129.938
	42.055
	78.147

	Cho vay vốn ODA
	
	
	
	

	- Cho vay
	137.200
	189.365
	163.706
	683.660

	- Thu nợ
	95.881
	128.461
	142.919
	184.700

	- Thu lãi
	61.106
	57.840
	56.006
	56.535

	- Dư nợ đến 31/12
	1.781.659
	1.842.564
	1.863.350
	2.436.631

	Cấp phát uỷ thác
	
	
	
	

	Số cấp phát trong năm
	
	
	806
	75

	Hỗ trợ sau đầu tư
	
	
	
	

	Số cấp trong năm
	4.788
	6.109
	2.818
	571


Nguồn: Báo cáo quyết toán 2007-2010 NHPT Việt Nam -  Chi nhánh Đà Nẵng

Qua số liệu trên cho thấy, Chi nhánh Đà Nẵng đã thực hiện tương đối đầy đủ các mặt hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam với tốc độ tăng trưởng nhanh qua các năm. Tỷ lệ nợ quá hạn trong cho vay đầu tư phát triển năm 2009 giảm nhiều so với các năm 2007, 2008 là do xử lý nợ quá hạn của chương trình đánh cá xa bờ. Năm 2010 nợ quá hạn có tăng lên 24,89% so với năm 2009 là do nợ quá hạn của các dự án: Dây chuyển thiết bị xe ca, xe buýt của Công ty Cơ khí ô tô và thiết bị điện là 26.809 triệu đồng; Dự án nhà máy dây và cáp điện Tân Cường Thành là 5.679 triệu đồng; dự án sản xuất động cơ khung xe và phụ tùng xe máy là 5.474 triệu đồng; Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu là 6.510 triệu đồng và Nhà máy đóng tàu Đà Nẵng là 1.332 triệu đồng [9]
Đối với nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu thì tốc độ gia tăng doanh số cho vay qua các năm có tăng nhưng chưa cao. Năm 2008 là năm có doanh số tăng trưởng cao nhất, dư nợ tăng 34,5% so với năm 2007. Năm 2009 doanh số cho vay giảm 67,6% so với năm 2008, năm 2010 giảm 41,4% so với 2009. Do đó, cần phải phát triển mạnh nghiệp vụ này vì đây là một trong hai mảng nghiệp vụ lớn của ngành do Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với cho vay, thu nợ vốn ODA: tổng các khoản thu phí trong 4 năm là 15 tỷ đồng. Nợ quá hạn đến 31/12/2010 là 2.865 triệu đồng là do phát sinh nợ quá hạn của dự án Thiết bị thi công của Công ty xây dựng thủy lợi 27.

Cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư trong 4 năm qua là 14.206 triệu đồng với tổng cộng 27 dự án được hỗ trợ. Năm 2010, Chi nhánh phát hành 22 thông báo chấp thuận bảo lãnh và chính thức phát hành 13 chứng thư bảo lãnh với số tiền là 12.340 triệu đồng, trong đó có bảo lãnh cho 01 doanh nghiệp vay vốn dài hạn 3.800 triệu đồng, số vốn vay theo số chứng thư bảo lãnh còn hiệu lực là 6.595 triệu đồng.
2.2.2. Thủ tục và quy trình cho vay

Thực hiện theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng quản lý NHPT Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn TDXK của Nhà nước và Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng giám đốc về việc ban hành sổ tay TDXK trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam [11]

Sơ đồ 2.3: Quy trình nghiệp vụ cho nhà xuất khẩu vay
2.2.3. Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng xuất khẩu tại NHPT Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Nghiệp vụ cho vay xuất khẩu được thực hiện chính thức từ ngày 01/11/2001, nhưng đến năm 2002 Chi nhánh NHPT Đà Nẵng mới chính thức được giao nhiệm vụ cho vay tín dụng xuất khẩu. Ban đầu thực hiện theo Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg ngày 10/9/2001 về việc ban hành quy chế tín dụng HTXK, Quỹ HTPT được giao nhiệm vụ cho vay ngắn hạn HTXK, cấp bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện HĐXK. Đây là văn bản pháp lý tạo điều kiện thuận lợi và mang lại hiệu quả tích cực trong việc thúc đẩy, khuyến khích hoạt động xuất khẩu, chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, cùng với việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO vào ngày 07/11/2006, thì Việt Nam cũng phải tuân thủ những cam kết cắt bỏ hàng loạt hàng rào bảo hộ, hạng mục thuế quan được thiết lập trong giai đoạn trước đây, vì thế chính sách TDXK ưu đãi dưới hình thức trực tiếp (lãi suất) sẽ giảm dần. Trên cơ sở đòi hỏi phải điều chỉnh cơ chế TDXK cho phù hợp với cam kết gia nhập WTO, Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về tín dụng đầu tư và TDXK đã ra đời, so với Quy chế TDXK trước đây có những thay đổi đáng kể, phù hợp với nhu cầu thực tế và thông lệ quốc tế, có ý nghĩa to lớn trong việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Theo quy định tại Nghị định số 151/2006/NĐ-CP, TDXK gồm có các hình thức: cho vay xuất khẩu (bao gồm cả cho vay nhà XK và cho vay nhà nhập khẩu), bảo lãnh TDXK, bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện  hợp đồng. Tuy nhiên, hoạt động TDXK đang được thực hiện tại NHPT hiện nay mới chỉ phát sinh nghiệp vụ cho vay đối với nhà xuất khẩu Việt Nam. Các nghiệp vụ khác như cho vay nhà nhập khẩu nước ngoài, bảo lãnh TDXK, bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng hiện nay chưa phát sinh trong thực tế. Chi nhánh Đà Nẵng hiện nay mới triển khai thực hiện nghiệp vụ cho vay xuất khẩu trước khi giao hàng là chủ yếu. Do đó, kết quả hoạt động tín dụng xuất khẩu mà tác giả trình bày trong phần này được hiểu là kết quả hoạt động cho vay xuất khẩu ngắn hạn của Chi nhánh NHPT Đà Nẵng. Trong những năm 2002-2006, hoạt động tín dụng xuất khẩu còn đơn thuần, nhỏ lẽ. Do vậy, tác giả chỉ trình bày kết quả hoạt động từ năm 2007-2010.
2.2.3.1. Thực trạng cho vay tín dụng xuất khẩu năm 2007-2010

Trong những năm qua, Chi nhánh Đà Nẵng luôn nỗ lực không ngừng trong việc cho vay hỗ trợ tín dụng xuất khẩu. Kết quả này được thể hiện ở bảng 2.4
Bảng 2.4: Kết quả cho vay tín dụng xuất khẩu năm 2007-2010






Đơn vị: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2007
	2008
	2009
	2010

	Số HĐTD
	
	88
	70
	80
	22

	Thu lãi
	
	2.576
	13.278
	5.768
	6.073

	Lãi chưa thu
	
	
	
	466
	

	Dư nợ đến 31/12
	
	96.588
	129.938
	42.055
	78.147

	Tăng trưởng dư nợ
	%
	
	134,53%
	(67,63%)
	185,82%


Nguồn: Báo cáo Quyết toán 2007-2010 NHPT Việt Nam -  Chi nhánh Đà Nẵng
Qua số liệu trên cho thấy, dư nợ năm 2008 tăng 33.350 triệu đồng, tương ứng 34,53% so với năm 2007. Năm 2009, dư nợ giảm 87.883 triệu đồng, tương ứng  67,63% so với năm 2008. Năm 2010, dư nợ tăng 36.092 triệu đồng, tương ứng 85,82% so với năm 2009.  Nguyên nhân là do 3 tháng đầu năm 2010, Chi nhánh dừng cho vay theo quy định của Ngân hàng Phát triển để chờ hướng dẫn sửa đổi Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về Tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 

Cho vay ngắn hạn xuất khẩu góp phần thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của cả nước nói chung và trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng. Chỉ tính riêng trong 4 năm qua, Chi nhánh đã ký 260 Hợp đồng tín dụng xuất khẩu, doanh số cho vay ngắn hạn HTXK đạt 1.265.142 triệu đồng, thu nợ 1.215.780, thu lãi 27.695 triệu đồng, dư nợ đến 31/12/2010 là 78.147 triệu đồng, tăng 185,82% so với năm 2009, không có lãi quá hạn. Trong đó dư nợ của Công ty CP XNK Thủy sản Thọ Quang 24.290 triệu đồng, Công ty CP Thủy sản và thương mại Thuận Phước 20.000 triệu đồng, Trung tâm kinh doanh XNK Đà Nẵng 11.077 triệu đồng, Công ty TNHH Hải Vân 11.316 triệu đồng, Công ty CP Thủy sản Nhật Hoàng 8.000 triệu đồng.

Khi mới thành lập, các mặt hàng xuất khẩu của Đà Nẵng chỉ có khoảng 6/22 danh mục mặt hàng được Chính phủ hỗ trợ xuất khẩu, trong đó Chi nhánh cho vay chủ yếu để xuất khẩu cà phê và thủy sản. 
Với thời hạn cho vay trung bình ngắn nên vốn cho vay không bị đọng, danh mục các mặt hàng vay vốn TDXK cũng được mở rộng hơn, theo đó doanh số cho vay đạt ở mức cao, số doanh nghiệp được vay vốn TDXK cũng ngày một tăng lên so với trước đây.
Tuy nhiên, trong năm 2010, tình hình kinh tế nước ta có nhiều biến động. Việc mở rộng đối tượng vay vốn HTXK không thuận lợi. Tình hình SXKD của các doanh nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Nguồn vốn tại Chi nhánh đôi lúc không đáp ứng kịp thời đối với nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp, làm hạn chế không thể tăng dư nợ cũng như phát triển số lương khách hàng theo mong muốn. Trong năm 2010 chỉ ký được 22 hợp đồng tín dụng, giảm 58 hợp đồng so với năm 2009, không phát sinh thêm doanh nghiệp mới, chủ yếu giải ngân và cho vay tập trung ở các đơn vị đã có mối quan hệ vay vốn với Chi nhánh từ trước đến nay như: Công ty CP Vinafor Đà Nẵng, Công ty Chế biến và xuất khẩu Thọ Quang, Công ty XNK Intimex Đà Nẵng, Công ty CP Thủy sản và thương mại Thuận Phước, Công ty CP thủy sản Đà Nẵng, Công ty Lâm sản XK Đà Nẵng, Trung tâm kinh doanh XNK Đà Nẵng, Công ty TNHH Hải Vân...Điều này ảnh hưởng không tốt đến chủ trương tăng trưởng và mở rộng tín dụng xuất khẩu.
2.2.3.2. Thực trạng cho vay theo mặt hàng tín dụng xuất khẩu năm 2007-2010

Trong tất cả các đơn vị vay vốn tại Chi nhánh Đà Nẵng qua các năm, các doanh nghiệp nông lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng lớn trong dư nợ cho vay. Điều này thể hiện qua bảng 2.5
Bảng 2.5:  Kết quả dư nợ cho vay theo mặt hàng năm 2007-2010

Đơn vị: Triệu đồng

	Nhóm/ Mặt hàng
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	Dư nợ
	%
	Dư nợ
	%
	Dư nợ
	%
	Dư nợ
	%

	Tổng số 
	96.588
	100
	129.938
	100
	42.055
	100
	78.147
	100

	1. Nông, lâm, thủy sản
	87.713
	90,81
	111.063
	85,47
	35.605
	84,66
	66.779
	85,45

	2. Thủ công mỹ nghệ
	8.875
	9,19
	18.785
	14,53
	6.450
	15,34
	11.368
	14,55


Nguồn: Báo cáo Quyết toán 2007-2010 NHPT Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 

Qua bảng 2.5, ta thấy nhìn chung, hầu hết các mặt hàng khuyến khích xuất khẩu trên địa bàn thành phố đều được vay vốn tại Chi nhánh NHPT Đà Nẵng như thủy sản, cà phê, đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu. Mặt hàng nông lâm thủy sản chiếm tỷ trọng lớn và chủ yếu trong tống dư nợ cho vay của Chi nhánh. Tập trung chủ yếu là xuất khẩu thủy sản và cà phê. Riêng mặt hàng cà phê có kim ngạch xuất khẩu lớn nhưng hiện tại do một số đơn vị không đáp ứng được các điều kiện vay vốn của NHPT như tình hình tài chính không lành mạnh do có nợ quá hạn kéo dài, thêm vào đó tài sản bảo đảm để vay vốn TDXK không có nên mặc dù thuộc đối tượng vay vốn nhưng Chi nhánh không cho vay được. Tỷ trọng dư nợ cho vay mặt hàng thủ công mỹ nghệ năm 2010 có tăng lên đáng kể so với các năm trước nhưng cũng không đáng kể là do tăng dư nợ cho vay của Công ty Lâm sản Xuất khẩu Đà Nẵng.

Chúng ta sẽ đánh giá và xem xét tỷ trọng cho vay theo mặt hàng so với kim ngach xuất khẩu của thành phố Đà Nẵng để từ đó đánh giá việc cho vay của Chi nhánh có ảnh hưởng như thế nào đến xuất khẩu theo mặt hàng của thành phố. Kim ngạch XK của thành phố Đà Nẵng được thể hiện qua bảng 2.6
Bảng 2.6: Kim ngạch XK theo mặt hàng của Đà Nẵng năm 2007-2010

Đơn vị: Triệu đồng
	Mặt hàng (MH)
	2007
	2008
	2009
	2010

	KNXK theo MH
	9.240.000
	10.902.000
	11.600.000
	13.580.000

	- Nông, lâm, thủy sản
	3.240.000
	2.100.000
	2.704.000
	2.798.000

	- Thủ công mỹ nghệ
	6.000.000
	8.802.000
	8.896.000
	10.782.000


Nguồn: Báo cáo tổng kết 2007-2010 của Sở Công thương Đà Nẵng
Nhìn chung, trong 04 năm qua, một số nhóm mặt hàng vẫn giữ được mức tăng trưởng: Năm 2010, sản phẩm dệt may đạt 192 triệu USD, tăng 53% so với năm 2009 (trong đó XK sợi đạt 2,4 triệu USD); thủy sản 100,4 triệu USD, tăng 22,8%; thiết bị điện và sản phẩm điện tử đạt 109 triệu USD, tăng 78,9%; đồ chơi trẻ em đạt 40,3 triệu USD, tăng 4,1%... Các nhóm mặt hàng giảm như: cà phê và nông sản 21,5 triệu USD, giảm 57,2% so với năm 2009; giày các loại đạt 8,6 triệu USD, giảm 44,4%.
Nhiều doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu cao trong năm 2010 gồm có: Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ, Công ty Mabuchi Moto, Công ty CP Thủy sản thương mại Thuận Phước, Công ty Matrix Việt Nam, Công ty CP Dệt may 29/3, Công ty XNK Thủy sản miền Trung, Công ty Daiwa, Công ty điện tử Việt Hoa và Công ty liên doanh sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật (Vijachip).

Nhìn chung, việc bổ sung mặt hàng qua các năm của thành phố thể hiện chính sách chủ trương chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu trên địa bàn phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu các mặt hàng cho vay của NHPT là giảm tỷ trọng cho vay nông thủy sản, tăng tỷ trọng cho vay công nghiệp và TTCN [12]
Bảng 2.7: Bảng so sánh KN XK của Đà Nẵng và dư nợ cho vay TDXK theo mặt hàng của Chi nhánh Đà Nẵng năm 2007-2010

Đơn vị: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. KNXK theo MH của TP Đà Nẵng
	9.240.000
	10.902.000
	11.600.000
	13.580.000

	2. Dư nợ cho vay của Chi nhánh Đà Nẵng
	96.588
	129.938
	42.055
	78.147

	3. Tỷ trọng % (2/1)
	1,05
	1,19
	0,36
	0,58


So sánh bảng 2.5 và bảng 2.6 ta nhận thấy việc cho vay xuất khẩu của Chi nhánh chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với kim ngach XK của thành phố Đà Nẵng, năm 2009 chỉ chiếm 0,36%, năm 2010 chiếm 0,58% thấp hơn rất nhiều so với năm 2007, 2008. Điều này chỉ ra rằng Chi nhánh vẫn chưa thể tiếp cận với các doanh nghiệp XK lớn của thành phố với nhiều lý do khác nhau. Một số doanh nghiệp thì chưa đủ điều kiện vay vốn theo quy định, một số doanh nghiệp thì không thuộc đối tượng vay vốn. Ngoài ra, tại nhiều thời điểm Chi nhánh không đáp ứng đủ nguồn vốn huy động để cho vay ngắn hạn XK.
2.2.3.3. Thực trạng cho vay theo thị trường xuất khẩu năm 2007-2010

Bảng 2.8: Kết quả dư nợ cho vay theo thị trường XK năm 2007-2010

Đơn vị: Triệu đồng

	Thị trư​ờng
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	Dư nợ
	%
	Dư nợ
	%
	Dư nợ
	%
	Dư nợ
	%

	Tổng số
	96.588
	100
	129.938
	100
	42.055
	100
	78.147
	100

	Mỹ
	16.890
	17,49
	25.987
	20
	8.411
	20
	10.192
	13,04

	Châu Âu
	45.675
	47,29
	53.274
	40,99
	16.822
	40
	32.822
	42

	Nhật
	15.980
	16,54
	20.790
	16
	6.308
	15
	9.378
	12

	Châu Á
	10.550
	10,92
	16.993
	13,07
	5.047
	12
	17.159
	21,96

	Khác
	7.493
	7,76
	12.894
	9,94
	5.467
	13
	8.596
	12


Nguồn: Báo cáo Tổng kết 5 năm 2006-2010 NHPT Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Qua bảng 2.8, ta thấy, trong các doanh nghiệp vay vốn XK tại Chi nhánh, thị trường chủ yếu của mặt hàng thủy sản, cà phê là Mỹ, Đức, Ba Lan, Thuỵ Sỹ ... các mặt hàng thủ công mỹ nghệ chủ yếu xuất sang thị trường Nhật Bản, Đức...Nhìn chung các thị trường trên độ an toàn cao, hệ thống thanh toán quốc tế đảm bảo. Như vậy, doanh số và dư nợ cho vay xuất sang thị trường Châu Âu chiếm tỷ trọng lớn nhất,  tiếp đó đến Nhật Bản, Châu Á, Mỹ tùy theo diễn biến thị trường hàng năm. Trong năm 2010, các doanh nghiệp XK thủy sản đã ký hợp đồng XK sang châu Âu với tổng giá trị hợp đồng gần 110.450 triệu đồng.
Bên cạnh đó, theo báo cáo hàng năm của Sở Công thương thành phố Đà Nẵng, bên cạnh việc duy trì, ổn định được thị trường xuất khẩu chủ yếu là Mỹ, châu Âu, Đông Bắc Á… các doanh nghiệp thành phố còn tích cực tìm kiếm và khai thác thêm thị trường châu Phi, Nam Mỹ. Điều này thể hiện việc cho vay của Chi nhánh phù hợp với xu hướng phát triển thị trường các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng. Xuất khẩu hàng hóa của thành phố tăng chủ yếu là xuất khẩu thủy sản, hàng may mặt. Trong đó, cơ cấu thị trường xuất khẩu chủ yếu thị trường châu Á chiếm tỷ trọng 44,9%, châu Âu chiếm 24%... 
2.2.3.4. Thực trạng cho vay tín dụng xuất khẩu theo loại hình doanh nghiệp


Trong các đơn vị vay vốn tín dụng xuất khẩu tại Chi nhánh trong 4 năm qua, doanh nghiệp Nhà nước chiếm tỷ trọng phần lớn trong cơ cấu vay vốn. Điều này thể hiện qua bảng 2.9
Bảng 2.9: Kết quả dư nợ cho vay theo loại hình doanh nghiệp năm 2007-2010






Đơn vị: triệu đồng

	Loại hình doanh nghiệp
	2007
	2008
	2009
	    2010

	
	DN
	CV
	DN
	CV
	DN
	CV
	DN
	CV

	Tổng
	15
	96.588
	13
	129.938
	11
	42.055
	11
	78.147

	Cty CPNN, DNNN
	5
	52.145
	5
	70.540
	5
	20.750
	5
	28.110

	Công ty cổ phần
	3
	20.760
	3
	32.150
	4
	18.500
	4
	32.645

	Công ty TNHH
	4
	14.683
	3
	18.980
	2
	2.805
	2
	17.392

	DNTN
	3
	9.000
	2
	8.268
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Qua số liệu trên cho thấy, dư nợ cho vay đối với các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước ngày càng tăng trong khi cho vay đối với thành phần kinh tế Nhà nước ngày càng thu hẹp dần. Nguyên nhân là những năm gần đây nhiều doanh nghiệp Nhà nước đã thực hiện chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Công ty TNHH một thành viên; Mặt khác, việc hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển cũng thay đổi theo hướng phù hợp với chủ trương của Chính phủ về thực hiện cơ chế cho vay bình đẳng với mọi thành phần kinh tế, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thành phần năng động nhất của nền kinh tế là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vươn lên khẳng định vị thế của mình trong hoạt động kinh doanh và hội đủ các điều kiện để tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ thông qua NHPT.
2.2.3.5. Quy mô cho vay tín dụng xuất khẩu

Quy mô cho vay TDXK được thể hiện qua số lượng khách hàng, hợp đồng đã ký kết cũng như dư nợ cho vay qua các năm. Điều này thể hiện ở bảng 2.10
Bảng 2.10: Quy mô cho vay tín dụng xuất khẩu 2007-2010






Đơn vị: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2007
	2008
	2009
	2010

	Khách hàng
	Đơn vị
	15
	13
	11
	11

	Số lượng HĐTD
	Hợp đồng
	88
	70
	80
	22

	Dư nợ cho vay
	Trđ
	96.588
	129.938
	42.055
	78.147

	Giá trị BQ món vay
	Trđ
	1.097
	1.856
	526
	3.552
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Qua số liệu trên cho thấy, số lượng món vay, khách hàng và giá trị bình quân của các món vay tăng lên qua các năm. Riêng năm 2009, giá trị bình quân món vay  giảm 1.330 triệu đồng so với 2008 do có một số đơn vị đã tiếp xúc nhưng hiện tại chưa đủ điều kiện vay vốn. Số lượng hợp đồng tín dụng XK năm 2010 giảm 72,5% so với năm 2009 do Chi nhánh ngừng cho vay theo Quyết định của NHPT để chờ sửa đổi bổ sung Nghị định 151/NĐ-CP. Trong các năm 2009, 2010 Chi nhánh không tăng trưởng thêm doanh nghiệp nào mà chủ yếu cho vay lại các doanh nghiệp đã có quan hệ vay vốn trước đây. Giá trị bình quân món vay năm 2010 tăng cao so với các năm trước. Điều này thể hiện ở một số nguyên nhân sau:
- Bảo đảm tiền vay: giá trị tài sản bảo đảm tiền vay chưa linh hoạt, áp dụng các biện pháp đảm bảo gắn chặt với việc chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế và độ an toàn trong thanh toán của HĐXK nên rất ít khách hàng đủ tiêu chuẩn

- Quy định khi cho vay theo hạn mức tín dụng: Việc quy định điều kiện để được vay theo hạn mức là: đơn vị vay vốn có hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi liên tục trong 2 năm gần nhất, có hoạt động xuất khẩu thường xuyên trong năm  là cần thiết. Tuy nhiên, việc quy định đơn vị vay vốn phải có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT có thể là quá khắt khe vì như vậy sẽ khiến các doanh nghiệp chưa bao giờ vay vốn tại NHPT không thể vay vốn TDXK theo hình thức này.
2.2.3.6. Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu TDXK

Bảng  2.11: Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu TDXK năm 2007-2010






Đơn vị: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2007
	2008
	2009
	2010

	Dư nợ TDXK đến 31/12
	Trđ
	95.588
	129.938
	42.055
	78.147

	Nợ xấu
	Trđ
	0
	0
	11.092
	21.393

	Tỷ lệ nợ
	%
	0
	0
	26,37
	27,37

	Lãi quá hạn
	Trđ
	0
	0
	466
	0
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 Năm 2007, 2008 không phát sinh nợ xấu và lãi quá hạn. Năm 2009, đã phát sinh nợ xấu 11.092 triệu đồng, với tỷ lệ là 26,37% trên dư nợ vay, tỷ lệ này tương đối cao hoàn toàn là nợ quá hạn của Trung tâm kinh doanh XNK Đà Nẵng. Nguyên nhân là do thua lỗ trong kinh doanh cà phê và sự tụt giá của cà phê thế giới. Từ đó phát sinh lãi quá hạn 466 triệu đồng. Hiện nay, hoạt động xuất khẩu của Trung tâm đã tạm dừng. Chi nhánh đã đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng hỗ trợ cho vay từ Quỹ Đầu tư phát triển của thành phố để Trung tâm có khả năng trả nợ cho Chi nhánh. 
Năm 2010, nợ xấu là 21.393 triệu đồng, chiếm 27,37% dư nợ vay là do phát sinh thêm nợ quá hạn của Công ty TNHH Hải Vân là 10.316 triệu đồng và nợ cũ của Trung tâm kinh doanh XNK Đà Nẵng. Tỷ lệ này quá cao so với dư nợ cho vay ảnh hưởng không tốt đến hoạt động TDXK tại Chi nhánh trong thời gian đến. Chi nhánh Đà Nẵng đã tìm nhiều biện pháp thu hồi nợ nhưng vẫn chưa đạt được kết quả.
Tóm lại: việc cho vay TDXK của Chi nhánh Đà Nẵng đã góp phần giúp các doanh nghiệp của thành phố giảm chi phí đầu vào, tăng khả năng cạnh tranh, tranh thủ thời cơ mở rộng và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá Việt Nam trên thị trường quốc tế, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp giữ vững thị trường truyền thống, khai thác các thị trường mới và tiềm năng.


Mặt khác, việc hỗ trợ của Chi nhánh Đà Nẵng cũng thay đổi theo hướng phù hợp với chủ trương của Chính phủ về thực hiện cơ chế cho vay bình đẳng với mọi thành phần kinh tế. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh - thành phần kinh tế năng động của nền kinh tế đang dần vươn lên khẳng định vị thế của mình trong hoạt động kinh doanh và hội đủ các điều kiện để tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ thông qua NHPT.

Chính sách TDXK của Nhà nước được thực hiện  thông qua NHPT đã đạt được một số thành tựu nhất định. Kết quả cho vay TDXK tại Chi nhánh Đà Nẵng trong những năm qua đạt ở mức trung bình cả về doanh số cho vay và dư nợ vay trong toàn hệ thống. 
2.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI NHPT VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2007-2010

2.3.1. Những mặt đã làm được

Thứ nhất: Thực hiện có hiệu quả chính sách Tín dụng xuất khẩu trong thời gian qua. Qua doanh số và dư nợ cho vay những năm qua, thể hiện Chi nhánh NHPT Đà Nẵng đã thực hiện chính sách TDXK của Nhà nước một cách đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tế, đã chứng minh được TDXK là một kênh hỗ trợ về tài chính góp phần tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp cũng như góp phần tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu của cả nước nói chung và của thành phố Đà Nẵng nói riêng dù tỷ lệ còn nhỏ so với kim ngạch XK của thành phố.
Thứ hai: Việc cho vay của Chi nhánh là phù hợp với chủ trương của Chính phủ, ngành về khuyến khích xuất khẩu trong từng thời kỳ, góp phần quan trọng trong việc xử lý những khó khăn về nguồn vốn cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các doanh nghiệp XK thủy sản, duy trì thị trường xuất khẩu truyền thống và mở rộng xuất khẩu sang các thị trường mới. 

Hoạt động TDXK đã cung cấp cho Chi nhánh Đà Nẵng những bài học, kinh nghiệm trong công tác tham mưu xây dựng chính sách; công tác thẩm định, quyết định cho vay, quản lý và thu hồi nợ vay,... từ đó đảm bảo an toàn TDXK tại NHPT.

Thứ ba: Từng bước tháo gỡ cho doanh nghiệp về tài sản đảm bảo để đơn vị có thể tiếp cận vay vốn theo nhu cầu thực tế của từng đơn vị. Mức đảm bảo tài sản tối thiểu chỉ 15% so với dư nợ vay tại từng thời điểm.
Thứ tư: Triển khai được hình thức cho vay theo hạn mức, giúp cho doanh nghiệp có thể chủ động về vốn trong sản xuất các sản phẩm (rau quả, thủy sản, cà phê) mang tính mùa vụ cần phải dự trữ.
Thứ năm: Chi nhánh NHPT Đà Nẵng là một tổ chức mới được thành lập, song thông qua việc đầu tư nguồn vốn vào các lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, khuyến khích xuất khẩu của Nhà nước, hoạt động cho vay TDXK đã giúp Chi nhánh nâng cao vị thế của mình trong hệ thống các tổ chức tài chính, tín dụng trên địa bàn,  nâng cao uy tín đối với các doanh nghiệp, cũng như trở thành một công cụ tài chính đáng tin cậy của thành phố trong điều hành kinh tế vĩ mô.
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
Qua phân tích đánh giá tình hình thực hiện công tác TDXK tại NHPT – Chi nhánh Đà Nẵng cho thấy việc ban hành và duy trì chính sách TDXK trong thời gian qua là đúng đắn và phù hợp với yêu cầu thực tế. TDXK là một kênh hỗ trợ về tài chính góp phần tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, góp phần tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu của cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và từng bước đưa nền kinh tế nước ta hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới.


Để đạt được những thành công đó, NHPT – Chi nhánh Đà Nẵng đã phấn đấu nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ TDXK được Chính phủ và NHPT giao. Tuy nhiên, hoạt động TDXK tại Chi nhánh cũng còn một số tồn tại cần điều chỉnh, khắc phục nhằm hoàn thiện và phát triển hơn nữa trong thời gian đến. 

2.3.2.1. Hạn chế

Thứ nhất: Số lượng đơn vị được tiếp cận và hưởng ưu đãi từ chính sách Tín dụng xuất khẩu còn ít so với tổng đơn vị thực hiện xuất khẩu trên địa bàn. Hiện nay số doanh nghiệp cho vay là 11 đơn vị / 100 đơn vị xuất khẩu thuộc đối tượng được vay vốn TDXK Nhà nước của thành phố. Ngoài ra, một số doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng như sản phẩm dệt may, đồ chơi trẻ em, thiết bị điện, điện tử, giày, dăm gỗ  ... có kim ngạch xuất khẩu lớn nhưng do không thuộc đối tượng được vay vốn nên không tiếp cận được nguồn vốn TDXK của Nhà nước. 
Thứ hai: Các đơn vị vay vốn có lượng hàng xuất đủ điều kiện vay vốn còn ít, không thường xuyên nên thực hiện cho vay chủ yếu theo phương thức từng lần. Hiện nay, tuy NHPT Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng đã thực hiện cho vay theo hạn mức nhưng điều kiện cho vay tương đối khắt khe nên chưa đáp ứng được tính cấp thiết của vốn vay phục vụ cho các thương vụ để chớp thời cơ kinh doanh. Hoạt động TDXK cũng chỉ mới tập trung vào một số ngành hàng nhất định như thủy sản, cà phê.
Cơ cấu cho vay tín dụng xuất khẩu còn phụ thuộc lớn vào một số mặt hàng thủy sản, cà phê, do vậy dư nợ cho vay xuất khẩu sẽ bị giảm hoặc sẽ khó khăn lớn khi thị trường thế giới có biến động. Việc kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay chưa chặt chẽ nên đã phát sinh nợ quá hạn của Trung tâm kinh doanh XNK và Công ty TNHH Hải Vân Đà Nẵng và chiếm tỷ trọng quá cao trong tổng dư nợ.
Thứ ba: Các hình thức tín dụng xuất khẩu còn đơn điệu, Chi nhánh chủ yếu cho vay xuất khẩu trước khi giao hàng. Các hình thức khác như: cho vay sau khi giao hàng, bảo lãnh tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng chưa thực hiện được.
Thứ tư: So với kim ngạch xuất khẩu theo mặt hàng của thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn có thể được vay vốn TDXK tại Chi nhánh thì doanh số và dư nợ cho vay trên còn thấp, chiếm tỷ trọng quá nhỏ, chưa khai thác được hết tiềm năng các khách hàng vay vốn XK trên địa bàn.

2.3.2.2. Nguyên nhân

Thứ nhất: Công tác khai thác và cung cấp thông tin của Chi nhánh còn yếu, thiếu nên chưa đóng vai trò tư vấn cho doanh nghiệp một cách hiệu quả và thiết thực. Mặt khác, nguồn vốn để sử dụng cho vay TDXK tại nhiều thời điểm không đủ đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp. Điều này ảnh hưởng đến việc tiếp cận nguồn vốn vay TDXK của các doanh nghiệp XK trên địa bàn thành phố. 
Bên cạnh đó, NHPT – Chi nhánh Đà Nẵng chỉ được huy động các nguồn vốn với lãi suất thị trường để cho vay khi đã sử dụng tối đa các nguồn vốn không phải trả lãi hoặc lãi suất thấp. Điều này khiến Chi nhánh khó có thể cạnh tranh với các NHTM và các tổ chức tín dụng trên thị trường trong hoạt động huy động vốn, nhất là trong hoàn cảnh thiếu vốn như hiện nay. Hơn nữa, NHPT nói chung và Chi nhánh Đà Nẵng nói riêng không được huy động vốn ngắn hạn để cho vay, cũng như không được huy động tiền gửi bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ từ các cá nhân, dẫn đến bị động về nguồn vốn nên không đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn TDXK của các doanh nghiệp.
Thứ hai: Ngân hàng Phát triển mới đi vào hoạt động không lâu, chưa thực hiện được thanh toán quốc tế, tên tuổi và vị thế của NHPT còn yếu trên thị trường quốc tế nên không chỉ Chi nhánh Đà Nẵng mà ngay cả Ngân hàng Phát triển cũng không thực hiện được các nghiệp vụ bảo lãnh đối với những hợp đồng mà các doanh nghiệp lớn của Việt Nam tham gia đấu thầu quốc tế.
Các doanh nghiệp XK trên địa bàn chưa phát sinh nhiều nhu cầu bảo lãnh xuất khẩu vì quy mô xuất khẩu còn nhỏ bé. Nhiều doanh nghiệp chưa đủ điều kiện dự thầu xuất khẩu quốc tế, chủ yếu xuất khẩu trực tiếp với các khách hàng truyền thống và tìm kiếm khách hàng mới thông qua khảo sát thị trường, hội chợ triển lãm. 

Thứ ba: Danh mục mặt hàng vay vốn TDXK ban hành kèm theo Nghị định 151/2006/NĐ-CP còn chưa phù hợp với chiến lược phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006-2010 và chưa phù hợp với địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong khi mục tiêu của chiến lược này là chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng có giá trị gia tăng cao; sản phẩm chế biến, chế tạo, sản phẩm có hàm lượng công nghệ và chất xám cao, giảm dần tỷ trọng hàng xuất khẩu thô thì các mặt hàng thuộc nhóm nông – lâm – thuỷ sản và thủ công mỹ nghệ lại chiếm tỷ lệ khá lớn trong Danh mục mặt hàng vay vốn TDXK.
Thứ tư: Lãi suất cho vay mặc dù đã được điều chỉnh tiệm cận theo lãi suất thị trường nhưng vẫn thấp so với các NHTM, thậm chí lãi suất quá hạn có thời kỳ còn thấp hơn lãi suất trong hạn của các NHTM đã phần nào khiến cho một số doanh nghiệp xuất khẩu cố tình chiếm dụng vốn. Vì thế phát sinh nợ quá hạn chiếm tỷ lệ lớn trong dư nợ cho vay.
Thứ năm: Chi nhánh chưa kiểm tra, theo dõi sát sao tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu của đơn vị để đảm bảo thu hồi nợ đầy đủ, kịp thời. 
Công tác xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ thiếu tính nhất quán từ Hội sở chính đến Chi nhánh. Hội sở chính cần kết hợp với việc kiểm tra thực tế công tác cho vay tại Chi nhánh, việc theo dõi thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị vay vốn để có thể kịp thời đưa ra cảnh báo cho Chi nhánh về an toàn tín dụng và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong thực hiện nghiệp vụ của Chi nhánh.
CHƯƠNG 3 – GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI NHPT VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011-2015
3.1. ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI ĐỂ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TDXK TẠI NHPT VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
3.1.1. Những thay đổi tích cực về chính sách TDXK của Nhà nước

Tại Chương 2 tác giả đã phân tích những thay đổi tích cực của chính sách tín dụng xuất khẩu hiện nay như thay đổi về hình thức cho vay, phương thức cho vay, bảo đảm tiền vay, mức vốn cho vay... đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển tín dụng xuất khẩu Nhà nước của Ngân hàng Phát triển Việt Nam nói chung và của Chi nhánh NHPT Đà Nẵng nói riêng. 

3.1.2. Định hướng phát triển xuất khẩu của thành phố Đà Nẵng
3.1.2.1. Những lợi thế để phát triển xuất khẩu

Thành phố Đà Nẵng nằm ở trung độ của đất nước, cách Hà Nội 759km và thành phố Hồ Chí Minh 960km, nằm trên trục giao thông Bắc – Nam về đường bộ (Quốc lộ 1ª), đường sắt, đường biển và đường hàng không; phía bắc giáp Thừa Thiên-Huế, phía nam và phía tây giáp tỉnh Quảng Nam, phía đông giáp biển Đông. Thành phố nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình hàng năm là 25,70C, có diện tích tự nhiên 1.256 km2, dân số năm 2010 ước khoảng là 860.300 người, gồm 6 quận và 2 huyện.

a) Đà Nẵng – thành phố động lực của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Ngày 13 tháng 8 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm năm tỉnh và thành phố: Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định nhằm  phát huy tiềm năng, vị trí địa lý và các lợi thế so sánh của vùng, từng bước phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thành một trong những vùng phát triển năng động của cả nước. Trong đó, Đà Nẵng được xác định là thành phố đóng vai trò hạt nhân tăng trưởng, tạo động lực thúc đẩy phát triển cho cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
b) Đà Nẵng – Cửa ngõ phía đông của tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây
Hành lang kinh tế Đông Tây là một trong năm hành lang kinh tế được phát triển theo sáng kiến của Ngân hàng Phát triển Châu Á ở khu vực tiểu vùng sông Mê Kông. Đây là tuyến giao thông dài 1450km đi qua bốn nước, bắt đầu từ thành phố cảng Mawlamyine đến cửa khẩu Myawaddy (Myanma), đi qua bảy tỉnh của Thái Lan tới Lào và cuối cùng đến Việt Nam (chạy từ cửa khẩu Lao Bảo qua các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế tới cảng Đà Nẵng)

 
Hiện nay, hệ thống đường bộ trên lãnh thổ Lào, Thái Lan và tuyến đường bộ từ Đà Nẵng đến Savanakhet đã hoàn tất. Chiếc cầu quốc tế thứ hai bắc qua sông Mê Kông được hoàn thành vào cuối năm 2006 tạo thụân lợi cho việc lưu thông hàng hoá và hành khách bằng đường bộ từ Đà Nẵng đến các tỉnh Đông Bắc Thái Lan và ngược lại. Hành lang Kinh tế Đông Tây không chỉ đem lại cơ hội cho các quốc gia trên tuyến đường đẩy mạnh hợp tác khu vực và nâng cao mức sống cho nhân dân mà còn tạo khả năng cho các doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn các vùng nguyên liệu, thị trường dịch vụ, vốn, công nghệ và lao động... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư và buôn bán qua biên giới, đa dạng hóa hoạt động kinh tế và xuất khẩu, thúc đẩy phát triển du lịch.

 
Cảng Đà Nẵng được xác định là một trong những trọng điểm của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây và là cửa ngõ ra Thái Bình Dương, cảng xuất nhập khẩu hàng hóa của cả vùng nội địa giàu tiềm năng chưa được khai thác ở  Lào, vùng Đông Bắc Thái Lan, Myanma và miền Trung Việt Nam. Khi việc tự do hóa thương mại và đầu tư khu vực ASEAN được thực hiện thì vị trí của thành phố cảng sẽ là một lợi thế quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho Đà Nẵng mở rộng giao lưu kinh tế với các nước, tạo lực để thành phố trở thành trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

c) Cơ sở hạ tầng và dịch vụ đầu tư
Thành phố Đà Nẵng là một đầu mối giao thông quan trọng của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước với hệ thống sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu, các tuyến đường bộ, đường sắt Bắc Nam đã phát triển hoàn chỉnh và thuận lợi. 


Cảng Đà Nẵng là cảng thương mại lớn thứ ba ở Việt Nam sau cảng Sài Gòn và cảng Hải Phòng. Với độ sâu cầu cảng 11m, hệ thống kho bãi và trang thiết bị đồng bộ vừa được nâng cấp bằng nguồn vốn của Chính phủ Nhật Bản, cảng Đà Nẵng có thể tiếp nhận các loại tàu hàng có trọng tải 45.000 DWT và các tàu chuyên dùng khác như tàu container, tàu khách, tàu hàng siêu trường siêu trọng. Năng lực bốc dỡ hàng hoá 4 triệu tấn/năm. Từ cảng Đà Nẵng hiện có các tuyến tàu biển quốc tế đi Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc.


Sân bay quốc tế Đà Nẵng là một trong ba sân bay tốt nhất của Việt Nam. Ngoài các chuyến bay nội địa, hàng tuần còn có các chuyến bay quốc tế trực tiếp từ Đà Nẵng đi Singapore, Bangkok, Đài Bắc, Ma Cao. Trong tương lai không xa sẽ mở thêm các tuyến bay đi Hồng Kông, Nhật Bản và Hàn Quốc.


Hệ thống đường giao thông trong và ngoài thành phố không ngừng được mở rộng và xây mới...không chỉ tạo điều kiện thuận lợi về giao thông và phát triển du lịch mà còn tạo cảnh quan, làm thay đổi cơ bản diện mạo của một đô thị thuộc loại sầm uất nhất ở miền Trung Việt Nam.


Hệ thống bưu chính viễn thông: Đà Nẵng là một trong ba trung tâm bưu chính viễn thông lớn của đất nước, có trạm cáp quang biển quốc tế SE-ME-WE 3, đường truyền quốc tế tốc độ 355Mbps với chất lượng tốt hàng đầu các nước Đông Nam Á. Bưu điện Đà Nẵng hiện đang cung cấp các dịch vụ viễn thông đa dạng và hiện đại, đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.


Hệ thống cấp điện, cấp nước: Nguồn điện dùng cho sinh hoạt và sản xuất của thành phố Đà Nẵng được đảm bảo cung cấp từ lưới điện quốc gia thông qua đường dây 500 KV Bắc – Nam. Nhà máy cấp nước Đà Nẵng hiện có công suất hơn 80.000m3/ngày đêm. 

d) Nguồn nhân lực dồi dào và được đào tạo
Đà Nẵng có nguồn nhân lực dồi dào (nguồn lao động chiếm hơn 50% dân số thành phố), chủ yếu là trẻ, khỏe. Số lao động có chuyên môn kỹ thuật đã qua đào tạo chiếm gần một phần tư lực lượng lao động. Chi phí lao động ở Đà Nẵng thấp hơn so với một số thành phố khác trong nước.


Đà Nẵng là một trong những tỉnh thành trong cả nước có các chỉ số phát triển giáo dục cao với hệ thống giáo dục khá hoàn chỉnh, tạo nền tảng thuận lợi và vững chắc cho việc phát triển nguồn nhân lực của thành phố nhằm thực hiện các mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng cuộc sống.
e) Chất lượng cuộc sống
Đà Nẵng là một trong những thành phố sạch, đẹp và an toàn nhất cả nước. Diện tích vườn hoa, thảm cỏ ở khu vực nội thị ngày càng tăng, hàng ngàn cây xanh được trồng mới. Rác thải được thu gom, xử lý tốt. 


Đà Nẵng là một thành phố có môi trường văn hoá lành mạnh, có nếp sống văn minh đô thị, trình độ dân trí được nâng cao, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp.
3.1.2.2.  Định hướng, mục tiêu phát triển xuất khẩu hàng hoá của thành phố Đà Nẵng
a) Quan điểm
- Phối hợp với các thương vụ, các Vụ châu Mỹ, Vụ châu Á-Thái Bình Dương (Bộ Công Thương)…  hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu và tiếp cận với các nhà nhập khẩu hàng đầu của Hoa Kỳ, Nhật, EU...và tham gia các hội chợ theo chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia phù hợp với doanh nghiệp Đà Nẵng. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường trong nước và xuất khẩu, từng bước đổi mới phương thức xúc tiến thương mại giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu sang các thị trường mới và gia tăng thị phần tại những thị trường chính của doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 8087/QĐ-UBND ngày 21/10/2010. Tăng cường công tác hỗ trợ thông tin, hỗ trợ các hoạt động thương mại cho các doanh nghiệp qua cổng thương mại điện tử của thành phố. Thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XX.
- Kết nối thông tin giữa địa phương, doanh nghiệp với các cơ quan Trung ương, các Hiệp hội ngành hàng, các tổ chức xúc tiến thương mại, các tham tán thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng, nội dung thông tin trên website, ấn phẩm trên các chương trình chuyên mục công thương trên sóng phát thanh truyền hình Đà Nẵng.
- Phát triển xuất khẩu tương xứng với tiềm năng và khai thác tối đa lợi thế so sánh của các vùng trong toàn thành phố. Xác định các loại hình dịch vụ, mặt hàng mà thành phố có lợi thế cạnh tranh để ưu tiên đầu tư phát triển. Khai thác tối đa lợi thế của thành phố để phát triển các ngành dịch vụ xuất khẩu, chú trọng đầu tư gia tăng sản phẩm chế tạo và chế biến các sản phẩm có hàm lượng cao về công nghệ và chất xám, giảm dần tỷ trọng nguyên liệu thô trong cơ cấu hàng xuất khẩu.

- Phát triển xuất khẩu phải gắn với phát triển sản xuất theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo các yêu cầu xã hội như tạo thêm việc làm cho người lao động, ổn định cuộc sống của đồng bào các dân tộc, bảo vệ tốt môi trường, giữ vững an ninh, chính trị. Xuất khẩu gắn với nhập khẩu phục vụ yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất cải thiện đời sống nhân dân.

- Phát triển xuất khẩu trên cơ sở khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế, các ngành kinh tế theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển cơ cấu hàng xuất khẩu theo hướng tăng tỷ trọng xuất khẩu công nghiệp, giảm hàng nông sản.

- Phát triển thị trường theo hướng mở cửa, gắn với thị trường trong nước và thị trường ngoài nước, trước hết củng cố các thị trường trọng điểm có khối lượng xuất khẩu lớn, mở rộng xuất khẩu sang thị trường mới theo hướng đa dạng hoá các mối quan hệ hợp tác đối ngoại.

b) Định hướng cơ cấu mặt hàng, dịch vụ xuất khẩu

Căn cứ tình hình phát triển kinh tế trong thời gian qua, tiềm năng và lợi thế phát triển của thành phố, có thể xác định các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thành phố trong thời gian tới là: Thủy sản, cà phê, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm may mặt, đồ chơi trẻ em, giày da, thực phẩm, thiết bị điện, điện tử. Tổng kim ngạch XK hàng hóa và dịch vụ bình quân đạt 1.420 triệu USD, trong đó, xuất khẩu hàng hóa đạt 785 triệu USD/năm, xuất khẩu dịch vụ 635 triệu USD/năm.

* Nhóm hàng nông lâm, thủy sản 

Mục tiêu đặt ra đối với nhóm hàng xuất khẩu này đến năm 2015 đạt khoảng 200 triệu USD chiếm tỷ trọng tương ứng khoảng 28% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Thị trường xuất khẩu chủ yếu là các nước châu Á, châu Âu, châu Mỹ.

Trên cơ sở những tiềm năng của thành phố, sau khi xem xét nhu cầu thị trường thế giới, có thể đặt ra mục tiêu xuất khẩu tập trung chủ yếu vào các mặt hàng cá, tôm, mực, thịt gia súc, gia cầm, rau quả đông lạnh, cà phê, dăm gỗ.

Coi phát triển thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn có tiềm năng là hướng đột phá trong phát triển kinh tế, là ngành xuất khẩu chủ lực góp phần quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố. Phát triển thuỷ sản toàn diện bao gồm cả đánh bắt và nuôi trồng. Xây dựng Khu Âu thuyền Thọ Quang thành trung tâm dịch vụ thuỷ sản về giống và thức ăn khoa học - công nghệ chế biến xuất khẩu của thành phố. Trong đó đặc biệt quan tâm đầu tư vào lĩnh vực tạo giống, công nghệ nuôi trồng và chế biến để nâng cao giá trị gia tăng cho nhóm mặt hàng này. Phấn đấu giá trị xuất khẩu tăng bình quân 30% năm, đến năm 2015 đạt 140 triệu USD; cà phê và nông sản đạt 40 triệu USD, dăm gỗ đạt 20 triệu USD.

* Hàng may mặc, giày da 

Đây là mặt hàng thành phố có nhiều lợi thế về lực lượng lao động với tay nghề khá, giá nhân công thấp. Vì vậy, thành phố cần tập trung đầu tư đặc biệt vào việc nâng cao năng lực xuất khẩu mặt hàng này.

Phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân 30%/năm và đến năm 2015 kim ngạch XK đạt khoảng 200 triệu USD.

Thị trường chủ yếu là các nước khối EU, Bắc Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, HồngKông...

* Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ 

Do điều kiện địa lý thuận lợi, nguồn lao động dồi dào và khéo tay nên ngành này cần được ưu tiên phát triển. Các sản phẩm tập trung chủ yếu là các sản phẩm mây tre đan, sản phẩm thêu ren và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác như đá mỹ nghệ, gỗ mỹ nghệ, thảm len...

Phấn đấu hàng thủ công mỹ nghệ tăng 20% bình quân mỗi năm và đến năm 2015 kim ngạch XK đạt khoảng 20 triệu USD.

Thị trường xuất khẩu cho nhóm mặt hàng này là Nhật Bản, EU, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông,...

* Sản phẩm công nghiệp

Các sản phẩm chủ yếu cần nâng cao năng lực xuất khẩu là đá xây dựng, xi măng, lốp cao su, đồ chơi trẻ em, thiết bị điện, điện tử. Phấn đấu nằm trong các nhóm tỉnh, thành phố có sản lượng và chất lượng cao, dự kiến đến năm 2015 kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này đạt khoảng 160 triệu USD [12]
Thị trường xuất khẩu của nhóm hàng này là các nước láng giềng khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc...

3.1.2.3. Các chính sách ưu đãi của thành phố Đà Nẵng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn

Nhằm khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) trên địa bàn thành phố đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu xuất khẩu của thành phố giai đoạn 2001-2015. UBND thành phố sẽ sử dụng nguồn vốn từ ngân sách thành phố thông qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố tập trung ưu tiên cho các doanh nghiệp có giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu lớn, có thị trường, có khả năng tăng trưởng cao.
Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, ưu tiên thu hút các dự án sản xuất hàng xuất khẩu lớn vào các KCN. Chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính trong giao đất, di dời, giải tỏa… để các doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất. 
Giới thiệu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng Phát triển, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn... đặc biệt là vốn TDXK.
Quan tâm hơn nữa đến công tác xúc tiến thương mại, nhất là kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu quảng bá thương hiệu, củng cố thị trường xuất khẩu vốn có, tìm kiếm thị trường mới, bạn hàng tại các thị trường lớn: EU, Nhật, Mỹ…

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp mở rộng và tiêu thụ hàng hóa trên thị trường nội địa nhằm thúc đẩy sản xuất. Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kho tàng, cơ sở kinh doanh thương mại phục vụ nhu cầu tại chỗ và trong khu vực. Đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền các cơ chế, chính sách, văn bản mới liên quan đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu đến các doanh nghiệp của thành phố. 

3.1.3. Định hướng hoàn thiện hoạt động tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Hoạt động tín dụng xuất khẩu của Việt Nam thông qua cơ quan thực hiện là NHPT phải theo hướng thích nghi với các quy định quốc tế về lĩnh vực xuất khẩu. Đồng thời đảm bảo được tính chất hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu có tính chất chiến lược để thực hiện mục tiêu của Chính phủ trong phát triển kinh tế, cụ thể:

Một là: Phải phù hợp với chủ trương, chính sách pháp luật hiện hành và các cam kết quốc tế, trong đó có việc tuân thủ quy định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng do Việt Nam đã chính thức ra nhập WTO; không phân biệt thành phần kinh tế.

Hai là: Đối tượng được hưởng TDXK cần phải được rà soát chặt chẽ, tránh bao cấp tràn lan, phù hợp với khả năng nguồn lực của đất nước trong từng giai đoạn; đảm bảo những mặt hàng, sản phẩm thực sự cần có sự hỗ trợ của Nhà nước thì mới có điều kiện xuất khẩu, mở rộng thị trường hoặc tăng trưởng xuất khẩu.

Ba là: Đa dạng hoá các hình thức tín dụng xuất khẩu, tuy nhiên phải căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu của doanh nghiệp và điều kiện thực hiện để có các bước triển khai phù hợp và khả thi.

Bốn là: Lãi suất cho vay xuất khẩu phải hướng tới thị trường, tránh bao cấp về vốn, chủ yếu hỗ trợ về các điều kiện, thủ tục vay cho doanh nghiệp. Chủ động tính lãi suất và phí dựa trên những quy định của OECD, WTO về vấn đề này.

Năm là: Khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện thời gian qua, cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ và dịch vụ ngân hàng hiện đại vào hoạt động TDXK, tăng cường kiểm soát tín dụng và rủi ro tín dụng, cán bộ phải được tuyển chọn kỹ, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, năng lực và được đào tạo bài bản, nâng cao khả năng làm việc và phục vụ khách hàng của các cán bộ nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp.

Sáu là: Tăng cường quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế

- Phát triển quan hệ, hợp tác theo chiều sâu với các tổ chức trong nước và quốc tế thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể. Tham gia các diễn đàn đầu tư trong nước và quốc tế; Tổ chức hoạt động về khai thác, thu thập thông tin, tìm hiểu và tiếp cận với các nhà tài trợ Quốc tế, các tổ chức đa phương và song phương để vay vốn theo các chương trình tín dụng, nhận uỷ thác vốn (làm đại lý) trực tiếp từ các tổ chức tài trợ.

- Có kế hoạch mở các Văn phòng đại diện của NHPT tại các thị trường trọng điểm của xuất khẩu Việt Nam [3]
3.1.4. Lộ trình thực hiện việc hoàn thiện hoạt động TDXK của NHPT Việt Nam
	Các nghiệp vụ

(Kể cả những nghiệp vụ đã được quy định nhưng chưa đủ điều kiện triển khai)
	Năm hoàn thiện

	
	2011
	2012
	2013
	2014-2015

	- Từng bước triển khai thanh toán quốc tế
	X
	X
	X
	X

	- Hoàn thiện nghiệp vụ cho vay TDXK cho bên bán, tạo tiền đề căn bản nhằm từng bước triển khai nghiệp vụ cho vay bên mua.
	
	X
	X
	X

	- Bảo lãnh TDXK, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 
	X
	X
	X
	X

	- Đa dạng hoá tín dụng người bán: Chiết khấu bộ chứng từ, ứng trước tiền thanh toán (thực chất cũng là các hình thức cho vay ngắn hạn).
	X
	X
	X
	X

	- Các nghiệp vụ cho vay người mua và bảo lãnh xuất khẩu cần được hoàn chỉnh và đẩy mạnh hơn trên cơ sở tổng kết những kinh nghiệm từ thực hiện hoạt động giai đoạn trước đó.
	
	X
	X
	X

	- Nghiên cứu, triển khai bảo hiểm TDXK
	X
	X
	X
	X

	- Phát triển các dịch vụ tư vấn: Tư vấn tài chính, tư vấn về thông tin thị trường và nhà nhập khẩu (nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam xâm nhập và chiếm lĩnh thị trường mới, giảm rủi ro) 
	X
	X
	X
	X


Nguồn: Tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết 5 năm giai đoạn 2006-2010 tại Hà Nội ngày 20-22/12/2010 “Chiến lược hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TDXK tại NHPT VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
Từ thực tiễn cho vay xuất khẩu của NHPT Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng và kinh nghiệm của một số nước đi trước cho thấy: việc hoàn thiện công tác TDXK tại NHPT Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng không thể thực hiện trong một sớm một chiều, mà cần phải có những bước đi thích hợp, trong từng thời kỳ theo phương châm vừa học vừa làm, trên cơ sở tận dụng kiến thức, kinh nghiệm và cơ sở vật chất kỹ thuật sẵn có.

Việc thành lập NHPT Việt Nam trên cơ sở kế thừa và khắc phục một số nhược điểm của Quỹ HTPT đã tạo tiền đề để thực hiện các giải pháp hoàn thiện hoạt động TDXK vì đã được phép làm một số nghiệp vụ của một tổ chức tín dụng chuyên nghiệp và hoạt động thanh toán trực tiếp.

Dưới đây là một số đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động TDXK tại NHPT Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng theo từng giai đoạn cụ thể.

3.2.1. Quảng bá thương hiệu, vị thế và vai trò của NHPT – Chi nhánh Đà Nẵng
Thời gian qua, hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu tự tìm đến NHPT – Chi nhánh Đà Nẵng do tính hấp dẫn của lãi suất. Do đó số lượng doanh nghiệp được vay vốn TDXK tại Chi nhánh quá thấp so với nhu cầu của các doanh nghiệp XK trên địa bàn. 
Trong điều kiện mới hiện nay, khi mà các ưu đãi về mặt lãi suất dần mất đi và thay vào đó là ưu đãi về chất lượng phục vụ thì công tác quảng bá trở nên đặc biệt quan trọng, nếu không được quan tâm đúng mức các doanh nghiệp sẽ không tìm đến NHPT, theo đó chính sách TDXK của Nhà nước cũng sẽ không đến được với nhiều doanh nghiệp. 

Việc quảng bá cần được xây dựng thành các chiến lược với các mục tiêu hướng tới, giải pháp và công cụ thực hiện cụ thể. 

Yêu cầu cơ bản của công tác quảng bá là giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn hiểu biết đầy đủ về: 

- Các chính sách TDXK của Nhà nước.

- Các hình thức TDXK mà NHPT đang cung cấp, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp cận với nguồn vốn TDXK.

- Những lợi ích mà chính sách TDXK mang lại.

Vì vậy, Chi nhánh cần phải phối hợp với các Sở, ban ngành địa phương, đặc biệt là Sở Công thương, Sở KH và ĐT tăng cường hơn nữa công tác quảng bá hình ảnh, vị thế của mình nhằm tư vấn cho các doanh nghiệp xuất khẩu hiểu biết đầy đủ về các chính sách của Nhà nước về TDXK, các loại hình dịch vụ do NHPT đang cung cấp.
3.2.2. Nâng cao hiệu quả tư vấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn
Tư vấn là một dịch vụ mà các khách hàng mong đợi khi tiếp cận vay vốn TDXK tại NHPT. Trong thực tế, không phải doanh nghiệp nào xuất khẩu cũng có đầy đủ năng lực, kiến thức về nghiệp vụ ngoại thương, sự hiểu biết về luật lệ, điều ước quốc tế, Incoterm... đặc biệt là những doanh nghiệp mới tham gia xuất khẩu. Vì thế, trong quá trình tiếp xúc với khách hàng đòi hỏi các cán bộ nghiệp vụ phải phân tích cho khách hàng thấy được những thuận lợi và bất lợi trong đàm phán ký kết hợp đồng, những kỹ năng khi đàm phán hợp đồng hoặc chỉ ra được những vấn đề trong các hợp đồng xuất khẩu như nhà nhập khẩu, thị trường nhập khẩu, điều khoản thanh toán, điều kiện giao hàng, điều kiện về BCT hàng xuất, yêu cầu về hàng hoá... để tư vấn cho khách hàng nên đàm phán sửa đổi như thế nào để vừa có thể ký kết được hợp đồng xuất khẩu vừa tránh được những rủi ro trong thương mại quốc tế, hạn chế những rủi ro và thiệt hại về kinh tế ở mức thấp nhất cho khách hàng. Từ đó tạo lòng tin cho khách hàng vay vốn, gắn kết quan hệ giữa khách hàng và ngân hàng ngày càng bền vững. Việc hạn chế rủi ro cho khách hàng cũng chính là hạn chế rủi ro cho NHPT. 

Bên cạnh đó, Chi nhánh là đơn vị thực thi chính sách của Nhà nước tại địa bàn trên cơ sở nắm vững các lợi thế của thành phố, chính sách ưu đãi về xuất khẩu của Nhà nước đối với các mặt hàng chiến lược. Chi nhánh NHPT Đà Nẵng cần tham mưu với UBND thành phố trong việc quy hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, quy hoạch vùng nguyên liệu cho hợp lý, phù hợp với tiềm năng xuất khẩu của thành phố, đặc biệt chú trọng vào các mặt hàng thế mạnh của thành phố như nông thủy sản, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm công nghiệp.
3.2.3. Tăng cường công tác huy động vốn 
Theo chủ trương của NHPT Việt Nam, để ổn định nguồn vốn và đáp ứng nhu cầu vốn cho vay tín dụng xuất khẩu của các đơn vị trên địa bàn, NHPT Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng cần đặt công tác huy động vốn ở vị trí trung tâm, tăng cường quản lý và điều hành nguồn vốn một cách chủ động tránh tình trạng chỉ trông chờ vào nguồn vốn của Trung ương. 

- Cần xác định nguồn vốn huy động từ các đơn vị ngành điện, công ty bảo hiểm như Bảo Việt, Bảo Minh, Xổ số kiến thiết, các đơn vị ngành điện... là một nguồn vốn lâu dài và ổn định. 

- Một nguồn khác cũng tương đối ổn định đó là huy động tiền gửi không kỳ hạn của các đơn vị có quan hệ tín dụng với Chi nhánh thông qua việc yêu cầu đơn vị chuyển doanh thu bán hàng vào tài khoản tiền gửi của đơn vị tại Chi nhánh.
Hiện nay công tác huy động vốn của Chi nhánh nói riêng và hệ thống NHPT nói chung còn gặp nhiều khó khăn, do đó Chính Phủ cần phải xây dựng kế hoạch và phương án hỗ trợ Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động nguồn vốn hiệu quả đảm bảo thực hiện mục tiêu TDXK của Nhà nước hàng năm. Cụ thể như phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường quốc tế, bảo lãnh vay vốn cho Ngân hàng Phát triển tại các tổ chức tài chính quốc tế … 

3.2.4. Nâng cao chất lượng thẩm định 
Chất lượng khoản vay là vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với bất kỳ  một tổ chức tín dụng nào. Với ý nghĩa như vậy, công tác thẩm định là một nhân tố quan trọng quyết định đến khả năng thu hồi nợ vay của tổ chức tín dụng.

Với đặc thù thời hạn cho vay ngắn hạn, chất lượng thẩm định được thể hiện ngay bằng chất lượng tín dụng thông qua khả năng trả nợ của khách hàng. Nội dung thẩm định dự án đầu tư và thẩm định khoản vay ngắn hạn tuy dựa trên các tiêu thức khác nhau nhưng đều có kết quả chung là phải đảm bảo dự án có hiệu quả kinh tế xã hội, có khả năng trả nợ, phương án sản xuất kinh doanh có lãi và đảm bảo khả năng thu hồi nợ vay. Trong thời gian qua, chất lượng thẩm định các khoản vay ngắn hạn tại Chi nhánh chưa được tốt, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ lớn trong dư nợ cho vay. Vì thế trong thời gian tới Chi nhánh cần phải thực hiện thêm một số giải pháp sau:

- Căn cứ vào các chỉ tiêu hướng dẫn tại sổ tay nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu của NHPT, việc phải tìm hiểu thêm các thông tin thực tế về giá cả thị trường, thông tin các nhà cung cấp nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cũng là yếu tố quan trọng đối với cán bộ thẩm định.

- Tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ thẩm định gắn chặt trách nhiệm của cán bộ thẩm định với kết quả thẩm định. Bố trí sử dụng cán bộ phù hợp với khả năng của mỗi người, lưu ý công tác luân chuyển cán bộ để tránh rủi ro đạo đức và phát hiện bồi dưỡng cán bộ có năng lực.

- Tổ chức theo dõi sát các khoản vay đã thực hiện cho vay, nhằm thực hiện bảo đảm an toàn, hiệu quả vốn TDXK. Chính vì thế, cần phải thực hiện nghiêm túc quy chế, sổ tay nghiệp vụ và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Phát triển về TDXK. 
- Thực hiện nguyên tắc quản trị rủi ro theo hướng đa dạng hóa mặt hàng cho vay, hạn chế tập trung cho vay vào một nhóm mặt hàng nhất định như hiện nay
3.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát

Hoạt động TDXK của Ngân hàng Phát triển là một loại hình có nhiều rủi ro cả về tính đa dạng và mức độ thiệt hại. Vì vậy việc bảo đảm an toàn trong hoạt động TDXK không những được NHPT quan tâm mà còn nhận được sự quan tâm của các cơ quan quản lý Nhà nước. Bên cạnh các biện pháp kiểm tra của Ngân hàng Phát triển, của kiểm toán Nhà nước, Phòng Kiểm tra, kiểm soát nội bộ Chi nhánh Đà Nẵng cần phải tăng cường và hoạt động có hiệu quả. Do đó, các cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ cần phải được đào tạo nâng cao về ngoại ngữ, chuyên sâu về nghiệp vụ. Công tác kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, liên tục đối với tất cả các khoản vay. Có như vậy công tác kiểm tra, kiểm soát mới phát huy được hiệu quả. Bên cạnh đó, bản thân các cán bộ chuyên quản cũng phải kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau khi giải ngân sâu hơn, thường xuyên hơn [4]
Công tác kiểm tra, giám sát cần thực hiện theo một quy chuẩn từ trung ương tới các Chi nhánh. Chi nhánh cần kiểm tra, theo dõi sát sao tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu của đơn vị để đảm bảo thu hồi nợ đầy đủ, kịp thời. Tại Hội sở chính, cần kết hợp với việc kiểm tra thực tế công tác cho vay tại Chi nhánh, việc theo dõi thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị vay vốn để có thể kịp thời đưa ra cảnh báo cho các Chi nhánh NHPT về an toàn tín dụng và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong thực hiện nghiệp vụ của các Chi nhánh. Việc kiểm tra cần được tăng cường hơn để đảm bảo thu hồi nợ vay khi xu hướng đối tượng cho vay thu hẹp và lãi suất cho vay tiệm cận với lãi suất thị trường.

3.2.6 Chuẩn hóa các quy định nghiệp vụ phù hợp với Nghị định của Chính phủ về TDXK
Trong năm 2007, NHPT đã ban hành Quy chế quản lý vốn TDXK và Sổ tay TDXK với những quy định phù hợp với Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và TDXK của Nhà nước. Theo nội dung các văn bản này, nhiều quy định về TDXK đã được đổi mới và hoàn thiện so với những quy định trước đây. Tuy nhiên, vẫn có những quy định cần được hoàn chỉnh hơn nữa để NHPT có thể cung cấp cho khách hàng sản phẩm TDXK có chất lượng cao nhất trong thời gian ngắn nhất. 

3.2.6.1. Bảo đảm tiền vay
Giá trị tài sản bảo đảm tiền vay theo hướng linh hoạt, áp dụng các biện pháp cụ thể cần gắn chặt với việc chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế và độ an toàn trong thanh toán của HĐXK. Ví dụ: Nếu hình thức thanh toán an toàn và xếp hạng tín dụng của đơn vị tốt, có thể xem xét hình thức tín chấp cho đơn vị vay vốn. Đa dạng hoá các hình thức cầm cố, thế chấp. 

3.2.6.2. Giảm các quy định khi cho vay theo hạn mức tín dụng
Hình thức này đã được áp dụng tại NHPT trong thời gian qua. Việc cho vay theo hạn mức tín dụng cần có những quy định chặt chẽ để xác định được đúng nhu cầu vay vốn phục vụ cho xuất khẩu. Việc quy định điều kiện để được vay theo hạn mức là: đơn vị vay vốn có hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi liên tục trong 2 năm gần nhất, có hoạt động xuất khẩu thường xuyên trong năm là cần thiết. Tuy nhiên, việc quy định đơn vị vay vốn phải có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT có thể là quá khắt khe vì như vậy sẽ khiến các doanh nghiệp chưa bao giờ vay vốn tại NHPT không thể vay vốn TDXK theo hình thức này. Nên chăng, khi xem xét điều kiện để đơn vị vay vốn được vay theo hạn mức, NHPT chỉ cần quy định là đơn vị vay vốn có uy tín trong quan hệ tín dụng với các ngân hàng là đủ.

Điều chỉnh các quy định về giải ngân theo hướng linh hoạt hơn, tạo điều kiện thụân lợi cho đơn vị vay vốn trong quá trình sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu.

3.2.7. Triển khai nghiệp vụ thanh toán quốc tế

Nhu cầu thanh toán quốc tế trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết để phục vụ tối đa nhà xuất khẩu, đồng thời giúp việc quản lý và đa dạng hoá các hình thức TDXK, nâng dần vị thế của NHPT Việt Nam trong thị trường tài chính quốc tế, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu những hàng hóa mới, giá trị lớn khi được NHPT tài trợ.

Để có thể thiết lập hệ thống thanh toán quốc tế, trước hết hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước của NHPT phải hoàn chỉnh, NHPT tham gia mạng SWIFT và thiết lập được mạng lưới Ngân hàng đại lý với các ngân hàng trên thế giới. 

Hệ thống thanh toán quốc tế ban đầu phải đảm bảo thực hiện được các giao dịch: 

- Thanh toán, chuyển trả tiền từ nước ngoài cho các HĐXK.

- Thực hiện giao dịch mở, thanh toán L/C.

- Chiết khấu bộ chứng từ, nhờ thu.  

Tuy nhiên, do NHPT không thực hiện chức năng thương mại, hệ thống này chỉ giới hạn trong phạm vi các khoản vay vốn tại NHPT.

 
Sau khi NHPT đã triển khai thanh toán quốc tế thì nghiệp vụ cho vay nhà xuất khẩu cũng có thể đa dạng hoá các hình thức như: nghiệp vụ chiết khấu bộ chứng từ, ứng trước tiền thanh toán mà thực chất là các hình thức cho vay ngắn hạn. Tài trợ cho các khoản phải thu có tính chất trung và dài hạn khi có hình thức thanh toán trả chậm với thời gian dài trên cơ sở bộ chứng từ đã được ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu chấp nhận thanh toán [5]
3.2.8. Triển khai các hình thức tín dụng xuất khẩu mới
Để thúc đẩy xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh cho vay nhà xuất khẩu trước khi giao hàng tại Chi nhánh đồng thời đẩy mạnh hình thức cho vay sau khi giao hàng.
NHPT hiện nay đã chuyển hướng hoạt động theo mô hình của tổ chức tín dụng nên NHPT cần chủ động áp dụng một cách linh hoạt các hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về các loại hình nghiệp vụ, tài sản đảm bảo, xử lý tài sản đảm bảo, phân loại nợ, xử lý rủi ro và các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Đồng thời, phát huy lợi thế của một tổ chức trong hệ thống ngân hàng để có thể phối hợp chặt chẽ với các NHTM trong triển khai thực hiện các nghiệp vụ mới.

- Trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam đã gia nhập WTO thì vấn đề chính sách ưu đãi về tín dụng đối với các nước thành viên là như nhau. Do đó, vấn đề đặt ra cần phải phát triển các hình thức tín dụng xuất khẩu như bảo lãnh TDXK, bảo lãnh dự thầu; bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo hiểm TDXK để thúc đẩy XK. Cụ thể: 

3.2.8.1. Triển khai nghiệp vụ cho vay nhà nhập khẩu


Đây là nghiệp vụ hoàn toàn mới của NHPT và mang tính đặc thù cao do khách hàng vay vốn là các nhà nhập khẩu ở các quốc gia khác nhau. Tại các nước phát triển, nghiệp vụ này ngày càng chiếm vai trò quan trọng và thay thế dần nghiệp vụ cho vay nhà xuất khẩu. Tỷ trọng dư nợ tín dụng người mua trên tổng dư nợ của các cơ quan TDXK chính thức có xu hướng tăng dần. Tuy nhiên, tại NHPT hiện nay, nghiệp vụ này vẫn chưa được thực hiện trong thực tế.
Hình thức cho vay này có thể được thực hiện thông qua hai kênh: 

- Cho vay trực tiếp nhà nhập khẩu: nghiệp vụ này đòi hỏi rất nhiều thông tin và hệ thống quản lý tại nước nhà nhập khẩu như: khả năng tài chính, khả năng thanh toán, mức độ tín dụng của nhà nhập khẩu, thị trường tại nước nhà nhập khẩu... 

- Cho vay gián tiếp (cho vay lại) đến nhà nhập khẩu:

+ Thông qua Chính phủ của nước nhập khẩu (tương tự như hình thức tài trợ vốn ODA): đây là hình thức tương đối an toàn bởi người vay theo hình thức này chính là một Chính phủ nước ngoài, thực chất đây là hình thức bảo lãnh cao nhất.

Thông qua một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính tại nước nhà nhập khẩu có quan hệ tốt với NHPT để cấp tín dụng cho nhà nhập khẩu, nếu cho vay theo hình thức này thì ngoài các thông tin về nhà nhập khẩu cần quan tâm đến uy tín, quy mô, hoạt động của tổ chức tài chính này.

 Để thực hiện tốt nghiệp vụ này, cần thực hiện các nội dung sau:

-  Quy định chặt chẽ các điều kiện, trình tự thực hiện giải ngân.

- Thực hiện tốt công tác ghi thu, ghi chi với các nhà nhập khẩu nước ngoài, rút kinh nghiệm từ việc quản lý vốn ODA cho vay lại trong nước. 

- Quan hệ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán, Lãnh sự quán hoặc đại diện thương mại của Việt Nam tại nước sở tại để thu thập, cập nhật thông tin phục vụ quản lý khoản vay. 

- Đối với những khoản vay lớn và phức tạp thì có thể thuê công ty tư vấn chuyên nghiệp.


- Có biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá hợp lý như: các hợp đồng giao dịch ngoại tệ tương lai, bảo hiểm tỷ giá hoặc yêu cầu Bộ Tài chính có cơ chế bù đắp thiệt hại do rủi ro tỷ giá mang lại. 

- Tìm kiếm khả năng đồng tài trợ khoản vay/dự án từ các Ngân hàng quốc tế hoặc các NHTM sở tại lớn, có uy tín. 

- Trong tương lai xa hơn, để giảm bớt sự phụ thuộc vào bảo lãnh của Chính phủ hoặc Ngân hàng trung ương nước nhập khẩu, NHPT cần xem xét khả năng mở mạng lưới Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh tại các quốc gia có quan hệ nhiều, thiết lập hệ thống quan hệ đại lý với các ngân hàng quốc tế để thẩm định khoản vay của nhà nhập khẩu.

- Đối với cho vay ODA ra nước ngoài với điều kiện ràng buộc là các nhà thầu là của Việt Nam hoặc liên doanh với Việt Nam sẽ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của nước ta. Thực hiện nghiệp vụ này cần phối hợp chặt chẽ với đại diện Chính phủ của nước nhận ODA, lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát chuyên nghiệp và có uy tín để kiểm tra và xác nhận khối lượng công việc hoàn thành của chủ đầu tư, hạn chế rủi ro liên quan đến luật pháp của nước nhận ODA.  

3.2.8.2. Triển khai nghiệp vụ bảo lãnh TDXK, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu

Về cơ bản, nghiệp vụ bảo lãnh TDXK tương đồng với nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng ĐTPT đã thực hiện tại NHPT. Tuy nhiên, cũng giống như bảo lãnh tín dụng đầu tư, hình thức này không được khách hàng quan tâm nhiều trong thời gian vừa qua. Để tránh nhiều thủ tục rườm rà vì phải quan hệ với cả NHTM và NHPT, khách hàng sẽ lựa chọn hoặc vay vốn TDXK tại NHPT hoặc vay vốn tại NHTM thay vì yêu cầu NHPT bảo lãnh TDXK.

Đối với bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng: hình thức này không được nhiều doanh nghiệp xuất khẩu quan tâm. Trước hết là do đặc trưng của việc xuất khẩu các loại hàng hoá nông sản là các nhà nhập khẩu thường không yêu cầu cung cấp các loại bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
Để thu hút các đơn vị vay vốn quan tâm sử dụng nhiều hơn các hình thức này, quá trình triển khai các nghiệp vụ bảo lãnh xuất khẩu cần tập trung một số nội dung sau:
- Quy trình thẩm định, ra quyết định bảo lãnh TDXK cần đảm bảo ở mức đơn giản nhất cho đơn vị vay vốn, hạn chế tối đa những trùng lắp với quá trình thẩm định khoản vay của NHTM nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu an toàn tín dụng.

- Các đơn vị xuất khẩu có thể thực hiện bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại các NHTM, NHPT sẽ thực hiện bảo lãnh đối ứng cho các NHTM. Tuy nhiên, đơn vị vay vốn chỉ phải trả mức phí bảo lãnh theo đúng quy định hiện hành 
3.2.8.3. Triển khai nghiệp vụ bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

Đến một lúc nào đó, các nghiệp vụ cho vay nhà xuất khẩu, cho vay nhà nhập khẩu, bảo lãnh TDXK, bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng tiếp tục hoàn thiện và phát triển phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế. Và khi tiềm lực kinh tế của nước ta đủ mạnh, các doanh nghiệp Việt Nam đủ sức xuất khẩu hàng hoá công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao và hiện đại sang những thị trường mới nhiều tiềm năng nhưng ẩn chứa nhiều yếu tố rủi ro thì tất yếu sẽ phát sinh nhu cầu bảo hiểm TDXK. 
Hơn nữa, bảo hiểm TDXK cũng là nghiệp vụ đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng, từ đó kích thích các NHTM tài trợ cho xuất khẩu thông qua TDXK và giảm sức ép về vốn cho vay trực tiếp đối với NHPT. Đồng thời hình thức này cũng phù hợp với giai đoạn hội nhập sâu hơn về thương mại quốc tế, giai đoạn yêu cầu phải bỏ hoàn toàn cho vay với lãi suất ưu đãi và bãi bỏ những ưu đãi về tín dụng cho một số mặt hàng nhạy cảm. 
Các loại hình bảo hiểm TDXK đối với nhà xuất khẩu và đối với nhà nhập khẩu gắn rất chặt với hoạt động cho vay nhà xuất khẩu và cho vay nhà nhập khẩu. Do vậy, bảo hiểm TDXK được coi như một hình thức bổ trợ cho hoạt động cho vay xuất khẩu. 
Bên cạnh đó, để phù hợp với thông lệ quốc tế, ngoài các hình thức như trên thì TDXK của Nhà nước phải hỗ trợ (ưu đãi) cho xuất khẩu theo hướng đầu tư (trung, dài hạn) để xây dựng các vùng nguyên liệu (cho dân phát triển vùng nguyên liệu), xây dựng cơ sở hạ tầng cho xuất khẩu, ở những hình thức này có thể Nhà nước thực hiện hỗ trợ (ưu đãi) cho xuất khẩu mà không vi phạm các cam kết quốc tế.

3.2.9. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

- Tuyển dụng đầu vào có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, vi tính và các nghiệp vụ ngoại thương (Incoterm, bảo hiểm, thanh toán, vận tải...) và ưu tiên đối với những cán bộ có kinh nghiệm thực tế.

- Bố trí sử dụng cán bộ phù hợp với khả năng của mỗi người, lưu ý công tác luân chuyển cán bộ để tránh rủi ro đạo đức và phát hiện bồi dưỡng cán bộ có năng lực.

- Thường xuyên và kết hợp nhiều hình thức. Đào tạo theo những chương trình cụ thể từ mức độ thấp đến mức độ cao và áp dụng cho các đối tượng cán bộ khác nhau để có thể đảm trách tốt công việc. Đào tạo cán bộ là phải được tiến hành thường xuyên như đào tạo sau đại học, đào tạo chuyên sâu. 

Mặt khác, nghiệp vụ TDXK trong thời gian tới đòi hỏi cán bộ vừa tinh thông về nghiệp vụ, vừa thông thạo về ngoại ngữ đặc biệt là ngoại ngữ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trong khi giai đoạn hiện nay do chưa triển khai được các nghiệp vụ thanh toán quốc tế nên việc sử dụng ngoại ngữ, nghiệp vụ mới dừng lại ở dịch các hợp đồng xuất khẩu, việc chấm bộ chứng từ mới dừng lại ở mức tham khảo do đó để có thể thực hiện được các nghiệp vụ ngay khi NHPT Việt Nam triển khai đầy đủ các nghiệp vụ cho vay sau khi giao hàng (chiết khấu bộ chứng từ), thanh toán quốc  tế, cho vay nhà nhập khẩu thì bản thân Chi nhánh nên chủ động liên hệ học tập thực tế các nghiệp vụ thanh toán quốc tế, cho vay sau khi giao hàng...tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn thành phố. 

3.3. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP
3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
3.3.1.1. Bổ sung đối tượng được hưởng chính sách tín dụng xuất khẩu và chuẩn hoá các điều kiện được cung cấp tín dụng xuất khẩu.

Trong thời gian tới, cần nghiên cứu sửa đổi Danh mục mặt hàng vay vốn TDXK ban hành kèm theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP cho phù hợp với chiến lược phát triển xuất khẩu theo hướng giảm tỷ lệ các mặt hàng xuất khẩu thô, tăng tỷ lệ các mặt hàng có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến, chế tạo, sản phẩm có hàm lượng công nghệ và chất xám cao. 

Mở rộng thêm đối tượng cho vay TDXK ngắn hạn như: sản phẩm dệt may, gia giày, đồ chơi trẻ em, sản xuất lốp xe, ván dăm, sản phẩm đá xuất khẩu. Bên cạnh đó, NHPT xem xét bổ sung vốn để Chi nhánh có thể sử dụng để cho vay đối với các doanh nghiệp XK trên địa bàn.
Do năng lực về xuất khẩu trực tiếp của một số đơn vị còn thấp, khả năng tiếp cận thị trường quốc tế còn hạn chế, việc tìm kiếm các khách hàng ngoại còn gặp nhiều khó khăn... nên các đơn vị này chỉ sản xuất và bán lại cho một đơn vị khác để xuất khẩu (có hoá đơn VAT và các chứng từ chứng minh hàng hoá xuất khẩu như nhãn mác hàng hoá, biên bản giao hàng cho chủ phương tiện vận tải trên đó thể hiện được hãng vận tải, số kẹp chì, số conts và cam kết của bên mua hàng là để xuất khẩu). Những doanh nghiệp này chủ yếu là sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ.

Theo Quyết định số 39/HĐQL-NHPT ngày 31/8/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu, để được vay vốn tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Phát triển, yêu cầu đơn vị khi vay vốn phải xuất trình ngoài hợp đồng uỷ thác xuất khẩu còn phải có HĐXK của bên nhận uỷ thác ký với nhà nhập khẩu. Sau khi xuất hàng phải có đầy đủ bộ chứng từ hàng xuất chứng minh mục đích xuất khẩu. Nhưng thực tế các đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu không tiết lộ thông tin về khách hàng, thị trường xuất khẩu cũng như giá bán hàng hoá ... nên từ chối cung cấp hợp đồng xuất khẩu, bộ chứng từ hàng xuất cho người sản xuất.  Trong trường hợp này, các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất hàng hoá để xuất khẩu (các mặt hàng thuộc đối tượng vay vốn tín dụng xuất khẩu) là người thực sự cần vốn lại không tiếp cận được nguồn vốn TDXK.
Để hỗ trợ vốn cho các đơn vị sản xuất hàng xuất khẩu trên địa bàn, đề nghị Ngân hàng Phát triển Việt Nam nghiên cứu cách thức quản lý để có thể mở rộng cho vay vốn Tín dụng xuất khẩu đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng trên.

3.3.1.2. Bổ sung một số hoạt động nhằm từng bước chuẩn hoá công tác TDXK  của NHPT

- Hoàn thiện hệ thống chấm điểm và xếp hạng khách hàng theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

- Thiết lập hệ thống quản trị thông tin tín dụng đầy đủ kịp thời và chính xác. Nghiệp vụ thông tin tín dụng là việc thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, xếp loại, dự báo, trao đổi, cung cấp, lưu trữ, khai thác và sử dụng thông tin tín dụng nhằm góp phần bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng; đồng thời giúp cấp quản lý và điều hành có căn cứ để xây dựng chiến lược, chính sách tín dụng và chiến lược quản lý rủi ro tín dụng. 

Xây dựng hệ thống thông tin liên tục cập nhật về nhà nhập khẩu, thị trường nhập khẩu: công việc này đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin thông suốt, ổn định giữa Hội sở chính và các Chi nhánh NHPT. Các cán bộ tín dụng có trách nhiệm cập nhật thông tin về nhà nhập khẩu, thị trường, giá cả các khoản vay do mình tiếp nhận và chia sẻ thông tin với toàn hệ thống. Thành lập bộ phận chuyên trách về quản lý và thu thập, xử lý thông tin trong Trung tâm tin học.
Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung và hoạt động TDXK nói riêng, thông tin mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu phân theo phạm vi địa lý, sẽ có 2 nhóm thông tin cần thiết cho TDXK, gồm:
- Nhóm 1: Thông tin tại nước xuất khẩu, gồm thông tin liên quan đến nhà xuất khẩu (tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, uy tín trong quan hệ tín dụng, trình độ năng lực quản lý...); thông tin liên quan đến mặt hàng xuất khẩu (thị trường, giá cả đầu ra, đầu vào...)

- Nhóm 2: Thông tin tại nước nhập khẩu, gồm tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của quốc gia nhập khẩu, thông tin liên quan đến nhà nhập khẩu, thông tin liên quan đến tiêu thụ hàng hoá tại nước nhập khẩu.

Nếu như với tín dụng trong nước, người cho vay chỉ quan tâm đến thông tin nhóm 1 thì với TDXK, thông tin nhóm 2 lại có vai trò quan trọng không kém; đặc biệt với nghiệp vụ cho vay nhà nhập khẩu, bảo hiểm TDXK thì thông tin nhóm 2 đóng vai trò quan trọng hơn các thông tin nhóm 1. Điều đáng nói ở đây là những thông tin nhóm 2 thông thường lại khó thu thập hơn và khó xử lý hơn thông tin nhóm 1.

Để thu thập thông tin phục vụ TDXK một cách hiệu quả cần phải:

- Có bộ phận chuyên trách về thu thập, xử lý và quản lý thông tin.

- Thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin trong nội bộ NHPT từ trung ương đến địa phương và giữa các Chi nhánh với nhau.

- Có cơ chế cập nhật và lưu trữ thông tin thường xuyên đối với các nguồn thông tin từ khách hàng, khoản vay.

- Tận dụng quan hệ hợp tác với các ECA, trên cơ sở 2 bên cùng có lợi để tìm kiếm các đối tác và chia sẻ thông tin.

Bên cạnh việc thiết lập hệ thống thông tin, cần trang bị cơ sở vật chất và cán bộ làm tin học cho tất cả các Chi nhánh đảm bảo có khả năng khai thác thông tin một cách hiệu quả.

Phối hợp chặt chẽ với các NHTM để khai thác thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng. Sự trao đổi thông tin hai chiều giữa NHPT và các NHTM sẽ tạo điều kiện cho cả hai bên có những thông tin chính xác về tình trạng tín dụng của doanh nghiệp, từ đó để có những quyết định chính xác hơn trong tài trợ. Thông tin tín dụng của NHPT cũng cần được cập nhật vào hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro của Ngân hàng Nhà nước.

- Thiết lập hệ thống quản lý nợ có vấn đề và phân loại nợ để phòng ngừa kiểm tra, phát hiện, xử lý, thu hồi nợ nhằm giảm thiểu mức độ rủi ro có thể xảy ra giúp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. Trước mắt thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ vay.
Nợ có vấn đề là các khoản tín dụng không thu hồi được hoặc có dấu hiệu không thu hồi được theo đúng cam kết trong hợp đồng tín dụng. Nợ có vấn đề gồm những khoản vay trong hạn, nợ gia hạn nhưng có những dấu hiệu không an toàn có thể dẫn đến rủi ro; nợ thanh toán không đúng kỳ hạn, đã quá hạn (nợ quá hạn thông thường, nợ khó đòi, nợ chờ xử lý, nợ khoanh, nợ tồn đọng).

Quản lý nợ có vấn đề là quá trình phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện, xử lý, thu hồi nợ nhằm giảm thiểu mức độ rủi ro có thể xảy ra, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. 

Phân loại nợ là phương pháp quan trọng phải thực hiện để quản lý nợ có vấn đề. Công tác phân loại nợ đều đặn và thường xuyên, các tiêu chí phân loại nợ phải rõ ràng. Trước mắt thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ vay.

Phân loại dư nợ đúng, hệ thống quản lý nợ có vấn đề tốt sẽ tạo điều kiện để NHPT cơ cấu lại nợ, tạo sự minh bạch tài chính và nâng cao uy tín.

3.3.1.3. Từng bước triển khai và chuẩn hoá các nghiệp vụ tạo hành lang pháp lý cho các Chi nhánh trong việc hoàn thiện hoạt động TDXK
- Nghiệp vụ cho vay sau khi giao hàng 

- Nghiệp vụ cho vay nhà nhập khẩu

- Triển khai nghiệp vụ thanh toán quốc tế, đa dạng hoá cho vay người bán và đẩy mạnh cho vay người mua

- Thanh toán chuyển trả tiền từ nước ngoài cho các hợp đồng xuất khẩu

- Thực hiện giao dịch mở, thanh toán L/C

- Bảo lãnh TDXK

- Bảo hiểm xuất khẩu
Điều chỉnh các quy định nghiệp vụ phù hợp với Nghị định của Chính phủ về tín dụng xuất khẩu và pháp luật hiện hành. Đề nghị NHPT nghiên cứu đề xuất với Chính phủ sửa đổi Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 bổ sung thêm đối tượng vay vốn TDXK theo hình thức đầu tư trung và dài hạn. 
3.3.1.4. Thực hiện công tác thanh toán trực tiếp với khách hàng và các ngân hàng trên toàn quốc
Do hệ thống thanh toán của NHPT còn hạn chế nên hoạt động TDXK trong thời gian qua đã gây ra sự bất tiện cho khách hàng, tăng chi phí sử dụng vốn đồng thời công tác theo dõi kiểm tra giám sát vốn vay và công tác thu hồi nợ vay của hệ thống Ngân hàng Phát triển còn gặp nhiều khó khăn. 
3.3.1.5. Áp dụng các thông lệ quốc tế trong lĩnh vực TDXK của Nhà nước 

Việc áp dụng các thông lệ quốc tế nhằm tránh vi phạm các nguyên tắc cơ bản của WTO thông qua việc tuân thủ các quy định trong Hiệp định của WTO về trợ cấp và các biện pháp đối kháng SCM, Thoả thuận của OECD về TDXK như: lãi suất, mức cho vay, thời hạn trả nợ. Do đó, NHPT cần nghiên cứu các hình thức tài trợ phù hợp, tránh hình thức tài trợ bị cấm theo quy định, sửa đổi cơ chế lãi suất, phí phù hợp với thông lệ quốc tế để đảm bảo duy trì sự hỗ trợ cần thiết với các doanh nghiệp xuất khẩu, đảm bảo khả năng xuất khẩu được hàng hóa và khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt nam trên thị trường quốc tế thay vì quy định một mức lãi suất cố định như hiện nay. 

Lãi suất cho vay cần mở theo thị trường bao gồm lãi suất thương mại tối thiểu, rủi ro quốc gia tối thiểu, rủi ro của người đi vay/rủi ro của khoản vay nếu có. Theo đó, mức lãi suất cho vay có thể thấp hơn lãi suất thị trường vì nguồn vốn huy động qua các kênh có lãi suất huy động rẻ hơn lãi suất thị trường.

3.3.1.6. Tăng cường hoạt động trao đổi và hợp tác với các tổ chức tài chính tín dụng quốc tế

Đối với các hoạt động TDXK, NHPT chưa có nhiều kinh nghiệm nhất là trong việc triển khai thực hiện các nghiệp vụ mới như cho vay nhà nhập khẩu, bảo lãnh TDXK, bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Vì vậy, việc hợp tác và học tập kinh nghiệm của các Ngân hàng xuất nhập khẩu các nước là rất cần thiết, đặc biệt là với các tổ chức tài chính tín dụng có hoạt động tương đồng và hoạt động như một công cụ của Chính phủ trong việc thực hiện chính sách TDXK (ECA) trong khu vực và trên thế giới. 
Trong giai đoạn đầu của sự phát triển, các hoạt động tín dụng xuất khẩu Việt Nam còn ít nghiệp vụ, chưa có nhiều kinh nghiệm nên việc triển khai thực hiện nghiệp vụ mới còn khó khăn nhất là nghiệp vụ cho vay bên mua, bảo lãnh, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu (các NHTM trong nước chưa làm). Do đó, việc hợp tác và học tập kinh nghiệm là cần thiết, đặc biệt là các tổ chức tài chính tín dụng có hoạt động tương đồng và hoạt động như công cụ của Chính phủ trong thực hiện chính sách tài trợ xuất khẩu trong khu vực và trên thế giới. 

Hơn nữa, trong giai đoạn NHPT chưa tạo dựng được tên tuổi trên thị trường tài chính quốc tế thì việc hợp tác với các ECA sẽ không chỉ giúp NHPT có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ mà còn giúp NHPT thiết lập được uy tín trên trường quốc tế và là một kênh huy động vốn hiệu quả để phục vụ cho hoạt động TDXK.
Mở văn phòng đại diện ở nước người mua là cơ sở để thực hiện nghiệp vụ cho vay nhà nhập khẩu
3.3.2. Kiến nghị với UBND thành phố Đà Nẵng

Thứ nhất: Đối với Trung tâm kinh doanh XNK Đà Nẵng hiện đang trong đối tượng vay nợ của Ngân hàng Phát triển, mặc dù đơn vị có xuất khẩu cà phê là mặt hàng thuộc đối tượng vay vốn TDXK của Nhà nước tại Chi nhánh. Nhưng do tồn tại nợ quá hạn và tình hình tài chính không lành mạnh trong năm qua nên đơn vị đã không đủ điều kiện để vay vốn mặc dù kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này hàng năm rất cao. Để có thể phát triển cho vay được khách hàng này, đề nghị UBND thành phố có hướng hỗ trợ từ Quỹ Đầu tư phát triển của thành phố để giải quyết nhanh chóng dứt điểm nợ quá hạn, lành mạnh hoá tài chính của đơn vị, đảm bảo điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu tại Chi nhánh.

Thứ hai: Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, thành phố nên có cơ chế ưu đãi về mặt bằng, cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cống, điện nước và chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp trong việc tạo điều kiện cho đơn vị để có thể mở rộng sản xuất nhanh chóng. Mặc khác, UBND thành phố cũng sớm đề xuất với Chính phủ bổ sung đối tượng vay vốn TDXK với những mặt hàng là thế mạnh xuất khẩu của thành phố trước đây chưa được hưởng nguồn vốn từ quy định này.

Thứ ba: Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển các ngành nghề có thế mạnh và tiềm năng xuất khẩu của thành phố, cụ thể:

Tổ chức lại các làng nghề truyền thống để tận dụng tối đa nguồn nhân lực và áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Xây dựng phát triển làng nghề, hỗ trợ vốn, công nghệ, từng bước phát triển công nghiệp nông thôn, ứng dụng khoa học công nghệ tiến tiến trong sản xuất và bảo quản hàng hoá.

Phát huy tối đa công suất các cơ sở chế biến hiện có, từng bước cải tiến công nghệ để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm nhằm tạo ra các sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao.

Mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, chủ động về giống, thức ăn, phòng trừ dịch bệnh để tăng nhanh sản lượng. Hỗ trợ kỹ thuật, giống vốn và thu mua sản phẩm. Hình thành chợ thuỷ sản tại Âu thuyền Thọ Quang để tạo nguồn hàng ổn định, tập trung, tránh ép giá đảm bảo cho nhân dân an tâm đầu tư phát triển nguồn hàng.

Thứ tư: Đẩy mạnh công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thị trường... cho các doanh nghiệp xuất khẩu đặc biệt các doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng chủ chốt của thành phố.
KẾT LUẬN


Xuất phát từ việc khuyến khích, thúc đẩy xuất khẩu, TDXK của Nhà nước là một chính sách có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - tài chính của các quốc gia trên thế giới hiện nay. Chính phủ của hầu hết các nước đều coi trọng chính sách TDXK. TDXK của Nhà nước được sử dụng như một biện pháp hữu hiệu trong tay Chính phủ để thúc đẩy xuất khẩu phát triển lâu dài và bền vững. 
Ngân hàng phát triển Việt Nam hiện nay là tổ chức tài chính tín dụng chính thức và duy nhất được Chính phủ giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động TDXK của Nhà nước. Việc thực hiện chính sách HTXK của Chính Phủ sau một thời gian dài bị phân tán, do nhiều cơ quan khác nhau thực hiện, nay đã được tập trung về một đầu mối lớn nhất là NHPT cho thấy định hướng đúng đắn về phát triển nền kinh tế hướng về xuất khẩu nói chung và phát triển các chính sách tài chính tiền tệ HTXK nói riêng của Chính phủ trong xu thế phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới. Sự tăng trưởng đều đặn trong kết quả hoạt động hàng năm của NHPT cho thấy việc Chính phủ giao nhiệm vụ thực hiện chính sách TDXK của Nhà nước cho NHPT là chủ trương hoàn toàn đúng đắn và sẽ phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động TDXK của Nhà nước thực hiện tại NHPT trong thời gian qua cũng không tránh khỏi những hạn chế xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Yêu cầu về thúc đẩy hoạt động TDXK của Nhà nước tại Việt Nam đang ngày càng trở nên cấp thiết. 
Chi nhánh Đà Nẵng là một đơn vị trực thuộc, vì thế vấn đề đặt ra đối với Chi nhánh là làm sao để nghiệp vụ này ngày càng mở rộng góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nói chung và của thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Qua quá trình nghiên cứu về lý luận cũng như thực tế tại Chi nhánh Đà Nẵng, tác giả đã trình bày trong bản luận văn những nội dung cơ bản sau: 

1. Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về TDXK. Phân tích sự cần thiết của TDXK đối với sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng.
2. Phân tích thực trạng hoạt động TDXK của Chi nhánh Đà Nẵng. Đánh giá những thành công, hạn chế và đã chỉ ra những nguyên nhân để tìm giải pháp khắc phục. 

3. Bằng phương pháp thống kê, so sánh tiềm năng xuất khẩu của thành phố Đà Nẵng, xu hướng phát triển của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Luận văn đã chỉ ra được những điều kiện thuận lợi để Chi nhánh Đà Nẵng có thể hoàn thiện hoạt động TDXK trên địa bàn.

4. Luận văn đã đưa ra các giải pháp giải quyết định hướng, đồng thời cũng đề xuất những kiến nghị đối với ngành, với UBND thành phố Đà Nẵng để thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động TDXK tại NHPT Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.

Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu tài liệu và vận dụng lý thuyết vào tình huống cụ thể, nhưng do khả năng của bản thân và thời gian có hạn nên trong quá trình thực hiện, luận văn vẫn còn nhiều thiếu sót. Rất mong được sự quan tâm, góp ý và giúp đỡ của các thầy cô giáo trong Hội đồng để luận văn được hoàn thiện hơn.
Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo đã tham gia giảng dạy khóa học, đặc biệt là các thầy cô giáo khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Lãnh đạo NHPT Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, thầy giáo TS. Nguyễn Hòa Nhân, người đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành luận văn này.
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